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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn. - In lần thứ 41. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020.- Ảnh. 

19cm 

T.1. - 157tr. 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện về các hiện tượng kì lạ, bí ẩn trên thế giới chưa được 

tìm ra nguyên nhân mà khoa học chưa giải thích được như: Những vụ mất tích trong lịch 

sử, vùng tam giác quỷ Bermuda, UFO và người ngoài hành tinh, các hiện tượng phi 

thường của thế giới loài người... 

+ Môn loại: 001.94 / B300Â 

- Phòng Mượn: MH 12186-12187 

- Phòng Thiếu nhi: ND 9897-9898 
 

2/. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn. - In lần thứ 33. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 

Ảnh. - 19cm 

T.3. - 175tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những hiện tượng bí ẩn, kì lạ xảy ra trong cuộc sống mà khoa 

học chưa giải thích được như: Con bê có hai khuôn mặt, mưa máu bí ẩn tại Ấn Độ, những 

chiếc quan tài biết chạy... 

+ Môn loại: 001.94 / B300Â 

- Phòng Mượn: MH 12188-12189 

- Phòng Thiếu nhi: ND 9899-9900 
 

3/. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn. - In lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 

Ảnh. - 19cm 

T.4. - 163tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những điều bí ẩn đã và đang tồn tại xung quanh cuộc sống của 

chúng ta, những điều mà khoa học còn chưa có lời giải thích: Thế giới phù thuỷ cổ đại, 

linh cảm, linh hồn, kiếp luân hồi, rồng biển... 

+ Môn loại: 001.94 / B300Â 

- Phòng Mượn: MH 12190-12191 

- Phòng Thiếu nhi: ND 9901-9902 
 

4/. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn. - In lần thứ 26. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 

Ảnh. - 19cm 

T.5. - 168tr. 

Tóm tắt: Gồm những hiện tượng bí ẩn, kì lạ xảy ra trong cuộc sống mà khoa học 

chưa giải thích được như: Xác ướp, con tàu ma, thuật khinh công, ngày thứ 6 đen tối... 

+ Môn loại: 001.94 / B300Â 

- Phòng Mượn: MH 12192-12193 

- Phòng Thiếu nhi: ND 9903-9904 
 

5/. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn. - In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 

Ảnh. - 19cm 

T.6. - 170tr. 
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Tóm tắt: Những hiện tượng bí ẩn, kì lạ xảy ra trong cuộc sống mà khoa học chưa 

giải thích được như: về những chiếc "que bay", bí ẩn về nguồn gốc rừng rậm Sahara, ngọn 

đèn vĩnh cửu, "cột đá giết người", " vùng đất chết", loài vật tự tử - một bí ẩn của thiên 

nhiên, 10 điều bí ẩn nhất trong hệ mặt. 

+ Môn loại: 001.94 / B300Â 

- Phòng Mượn: MH 12194-12195 

- Phòng Thiếu nhi: ND 9905-9906 
 

6/. TẠ NGỌC TẤN. Báo chí, truyền thông hiện đại: Thực tiễn, vấn đề, nhận định / 

Tạ Ngọc Tấn. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 439tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng hợp các bài viết về Hồ Chí Minh - người khai sinh nền báo chí cách 

mạng Việt Nam, sự phát triển của báo chí, truyền thông hiện đại, đồng thời gắn báo chí, 

truyền thông với các vấn đề về kinh tế, chính trị, đời sống xã hội với trách nhiệm và công 

tác chuyên môn, nghiệp vụ của người làm báo. 

+ Môn loại: 079.597 / B108CH 

- Phòng Đọc: DL 19415 

- Phòng Mượn: MH 12170-12171 
 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
7/. NAGEL, THOMAS. Ồ, thế có nghĩa là sao nhỉ ? = What does it all mean? : A 

very short introduction to philosophy : Một dẫn nhập ngắn vào Triết học / Thomas Nagel; 

Nguyễn Thị Hồng Ngọc dịch; Nguyễn Việt Anh hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 123tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chín vấn đề triết học, mỗi vấn đề có thể được hiểu một cách độc 

lập mà không cần tham khảo đến lịch sử tư tưởng: Tri thức về thế giới bên ngoài tâm trí 

ta, tri thức về những tâm trí khác với tâm trí của chính ta, mối quan hệ giữa tâm trí và bộ 

não, ngôn ngữ là khả hữu bằng cách nào, liệu ta có ý chí tự do hay không, cơ sở của đạo 

đức, những bất bình đẳng nào không công chính, bản tính của cái chết, ý nghĩa của cuộc 

sống. 

+ Môn loại: 100 / Ô450TH 

- Phòng Đọc: DV 59526 

- Phòng Mượn: MH 12198-12199 
 

8/. TALBOT, MICHAEL. Vũ trụ toàn ảnh / Michael Talbot; Phạm Văn Thiều, 

Nguyễn Đình Điện dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 514tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The holographic universe 

Tóm tắt: Sách giải thích những điều kỳ lạ, những phép lạ tôn giáo, trải nghiệm cận 

tử, thoát xác, những khả năng phi thường của con người bằng nguyên lý toàn ảnh dựa trên 

ý tưởng cho rằng vũ trụ là một ảnh toàn ký khổng lồ. 

+ Môn loại: 133.9 / V500TR 

- Phòng Đọc: DV 59497 

- Phòng Mượn: MH 12155 
 

9/. RICHARDSON, DANIEL. Tâm trí thật phi lý : Cách bộ não con người quan sát 

và diễn giải thế giới / Daniel Richardson; Dạ Oanh dịch; Joe Lyward minh hoạ. - H. : Dân  
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trí, 2020. - 119tr.; 21cm. - (Tri thức thế hệ Z) 

Tên sách tiếng Anh: Man vs mind 

Tóm tắt: Khám phá những nét kỳ lạ, đáng kinh ngạc về tư duy của con người và 

cách hành xử của chúng ta. Mỗi chương bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản và khép lại 

bằng cách cung cấp hiểu biết về tâm trí của bạn, mọi người và cách mà tất cả chúng ta sẽ 

hoà nhập vào thế giới xung quanh. 

+ Môn loại: 150 / T120TR 

- Phòng Đọc: DV 59491 

- Phòng Mượn: MH 12139-12140 

 

10/. Khả năng tư duy: Nắm bắt siêu tốc 49 mẹo tư duy/Instant Research Institute; 

Ngọc Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2020.- 267tr.: Sơ đồ, hình ảnh; 21cm.- (Tip công sở 1) 

Tóm tắt: Sách cung cấp những kĩ năng tư duy rất thiết thực, kèm theo hình minh 

hoạ trực quan và ví dụ điển hình. Đây là nền tảng vững chắc giúp bạn đọc nhanh chóng 

nắm bắt được bản chất vấn đề và đưa ra những quyết định sáng suốt trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.1 / KH100N 

- Phòng Đọc: DV 59481 

- Phòng Mượn: MH 12117-12118 
 

11/. Khả năng phán đoán : Nhanh chóng đưa ra quyết định/ Instant Research 

Institute; Ngọc Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 213tr. : Sơ đồ, hình ảnh; 21cm. - (Tip 

công sở 2) 

Tóm tắt: Đưa ra những ví dụ về khả năng phán đoán, giảng giải nguyên nhân phán 

đoán không hiệu quả, những chướng ngại cản trở phán đoán, cách nâng cao khả năng 

phán đoán. 

+ Môn loại: 153.4 / KH100N 

- Phòng Đọc: DV 59483 

- Phòng Mượn: MH 12121-12122 
 

12/. Khả năng biểu đạt : Đừng thua vì không biết nói chuyện / Instant Research 

Institute; Phạm Thanh Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 262tr. : Sơ đồ, hình ảnh; 21cm. 

(Tip công sở 2) 

Tóm tắt: Nhận thức đúng đắn về khả năng biểu đạt, cách loại bỏ cách biểu đạt lộn 

xộn, bí quyết nâng cao khả năng biểu đạt...Qua đó giúp người đọc nắm rõ và có thể vận 

dụng được những kiến thức về khả năng này. 

+ Môn loại: 153.6 / KH100N 

- Phòng Đọc: DV 59484 

- Phòng Mượn: MH 12123-12124 
 

13/. Khả năng lắng nghe : Nhanh chóng chiếm được thiện cảm nơi làm việc / Instant 

Research Institute; Từ Bích Diệp dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 263tr. : Sơ đồ, hình ảnh; 

21cm. - (Tip công sở 1) 

Tóm tắt: Sách sẽ chỉ cho bạn những kĩ xảo khi lắng nghe vô cùng hữu ích kèm theo 

ví dụ thực tiễn và minh hoạ sinh động, giúp bạn giỏi lắng nghe để có thể hợp tác tốt với 

mọi người trong công việc hằng ngày và nâng cao tín nhiệm của mình. 
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+ Môn loại: 153.6 / KH100N 

- Phòng Đọc: DV 59480 

- Phòng Mượn: MH 12115-12116 

 

14/. Khả năng sắp xếp công việc : Nắm bắt siêu tốc 49 kĩ năng sắp xếp công việc / 

Instant Research Institute; Thanh Loan dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 219tr. : Sơ đồ, 

hình ảnh; 21cm. - (Tip công sở 1) 

Tóm tắt: Trình bày những ví dụ thực tiễn và minh hoạ sinh động, giúp bạn đọc làm 

quen khái niệm và dễ nắm bắt kĩ năng sắp xếp công việc vô cùng quan trọng trong công 

việc và cuộc sống của mình. 

+ Môn loại: 153.8 / KH100N 

- Phòng Đọc: DV 59479 

- Phòng Mượn: MH 12113-12114 
 

15/. ZAHARIADES, DAMON. 30 ngày thay đổi bản thân : Loại bỏ 30 thói quen 

xấu đánh cắp thời gian của bạn / Damon Zahariades; Sương Ly dịch. - H. : Phụ nữ, 2020. 

21cm 

T.2. - 219tr. 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn phương pháp loại bỏ 30 thói quen xấu ảnh hưởng đến 

kỹ năng quản lý thời gian của bạn. 

+ Môn loại: 158.1 / B100M 

- Phòng Đọc: DV 59499 

- Phòng Mượn: MH 12166-12167 
 

16/. Khả năng hình thành thói quen : Tạo lập thói quen mới chỉ sau 3 tuần / Instant 

Research Institute; Mạc Nguyệt dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 218tr. : Sơ đồ, hình ảnh; 

21cm. - (Tip công sở 1) 

Tóm tắt: Trình bày thế nào là khả năng hình thành thói quen, những thói quen ẩn 

mình trong cuộc sống hằng ngày, biện pháp nâng cao khả năng hình thành thói quen, mẹo 

nhỏ giúp hình thành thói quen tốt...qua đó giúp bạn đọc nhanh chóng lí giải và nắm bắt 

được các phương thức để trở thành người giỏi làm chủ các thói quen. 

+ Môn loại: 158.1 / KH100N 

- Phòng Đọc: DV 59482 

- Phòng Mượn: MH 12119-12120 
 

17/. LÝ THƯỢNG LONG. Không còn đường lùi mới có thành công / Lý Thượng 

Long; Phương Linh dịch. - H. : Văn học, 2020. - 275tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những lời khuyên từ giao tiếp, trao đổi với người khác đến nâng cao kĩ 

năng của bản thân và phương thức tư duy chính xác nhằm giúp bạn đọc tái cấu trúc bản 

thân, nâng cao trí tuệ cảm xúc và đạt tới thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / KH455C 

- Phòng Đọc: DV 59471 

- Phòng Mượn: MH 12087-12088 
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18/. LÂM DỤC THÁNH. Mỗi ngày một chút năng lượng tiêu cực / Lâm Dục Thánh; 

Triêu Dương, Hạnh Trang dịch. - H. : Phụ nữ, 2020. - 271tr.; 18x18cm 

Tóm tắt: Nội dung là những câu chuyện được tập hợp từ những trải nghiệm của tác 

giả với những vấn đề tiêu cực xảy ra trong cuộc sống, cùng với cách biến những tiêu cực 

này thành năng lượng tích cực để bạn trưởng thành và biết yêu thương hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / M452NG 

- Phòng Đọc: DN 3281 

- Phòng Mượn: MH 12216-12217 
 

19/. GUNTHER, MAX. Yếu tố may rủi = The luck factor: Why some people are 

luckier than others and how you can become one of them : Tại sao may mắn chưa mỉm 

cười với bạn / Max Gunther; Phương Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa chúng ta qua một hành trình đầy những lí thuyết nổi tiếng và giai 

thoại về may rủi, từ giả khoa học đến các tôn giáo cổ đại, từ các nhà toán học đến ảo thuật 

gia, tác giả đã cẩn thận đưa ra một vài kết luận về bản chất của may rủi và sự khả thi của 

việc kiểm soát nó. 

+ Môn loại: 158.1 / Y606T 

- Phòng Đọc: DV 59472 

- Phòng Mượn: MH 12089-12090 
 

20/. HỒ CHÍ MINH. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân / 

Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 63tr.; 13cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của Bác về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch 

chủ nghĩa cá nhân, những tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa, thực hành tiết kiệm, 

chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu, đoàn kết tiến lên giành thắng lợi. 

+ Môn loại: 172 / N122C 

- Phòng Đọc: DN 3284 

- Phòng Mượn: MH 12220-12221 
 

21/. NGUYỄN DUY CẦN. Lão tử đạo đức kinh / Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch, 

bình chú. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 405tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về Lão Tử, về tác phẩm "Đạo đức kinh" và luận giải về 

"Đạo", về lối sống cao thượng cũng như thuật cầm quyền dành cho tầng lớp lãnh đạo 

phong kiến. 

+ Môn loại: 181 / L108T 

- Phòng Mượn: MH 12206-12207 

200. TÔN GIÁO: 

22/. ĐỖ LAN HIỀN. Cẩm nang về tín ngưỡng, tôn giáo / Đỗ Lan Hiền chủ biên.   

Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 219tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản, toàn diện về các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, 

những điều cần lưu tâm trong giao tiếp, ứng xử với các tôn giáo; giải đáp những câu hỏi 

vướng mắc, chưa rõ về tôn giáo và tín ngưỡng thường gặp. 

+ Môn loại: 200.9597 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 59476 

- Phòng Mượn: MH 12097-12098 
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23/. COX, HARVEY G.. Tôn giáo và hoà bình trong thế kỷ XXI : Sách tham khảo / 

Harvey G. Cox, Ikeda Daisaku; Trần Quang Tuệ dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2020. - 183tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra cái nhìn về tôn giáo mang tính thời sự sâu sắc xoay quanh các vấn 

đề cụ thể như nhu cầu "phục hưng tôn giáo", giải quyết việc bạo lực leo thang, kinh tế thị 

trường, thời đại Internet, cùng hành động cho hoà bình và văn minh, vũ khí hạt nhân, đối 

thoại giữa các tôn giáo, tương lai của giáo dục đại học... 

+ Môn loại: 201 / T454GI 

- Phòng Đọc: DV 59474 

- Phòng Mượn: MH 12093-12094 
 

24/. Chùa Việt Nam - Di tích lịch sử, văn hoá cấp Quốc gia / Trương Phúc Nguyên 

tuyển chọn và hệ thống. - H. : Lao động, 2020. - 623tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về lịch sử nguồn gốc, kiến trúc các ngôi chùa ở Việt 

Nam đã được xếp hạng di tích lịch sử, văn hoá cấp Quốc gia, được sắp xếp theo tỉnh, 

thành phố và theo thứ tự bảng chữ cái. 

+ Môn loại: 294.3 / CH501V 

- Phòng Đọc: DL 19472 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
25/. GLADWELL, MALCOLM. Đọc vị người lạ = Talking to strangers : Điều ta 

nên biết về những người không quen biết / Malcolm Gladwell; Đào Hương Lan dịch. - 

H.: Thế giới, 2020. - 446tr. : Minh hoạ; 20cm 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện, vụ án, xì căng đan mà ta từng gặp trên báo chí 

như: Cái chết của Sandra Bland, sự đáp trả của Fidel Castro, Malcolm Gladwell xem xét 

lại vụ lừa đảo thế kỉ của Bernie Madoff, phiên toà của Amanda Knox... Qua đó tìm ra các 

chiến lược để phân tích, phê bình, tìm ra nguyên nhân, cách khắc phục để cân bằng giữa 

lòng tin và sự an toàn. 

+ Môn loại: 302 / Đ419V 

- Phòng Đọc: DV 59356 

- Phòng Mượn: MA 23986-23987 
 

26/. LÊ HỒNG MINH. Kỹ năng tổ chức sự kiện, giao tiếp, ứng xử - Tuyển tập mẫu 

diễn văn, bài phát biểu - Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trong cơ quan, 

đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp / Lê Hồng Minh chủ biên. - H. : Thanh niên, 

2020. - 441tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về các kỹ năng tổ chức các sự kiện quan trọng, kỹ năng giao 

tiếp và nguyên tắc ứng xử. Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Tuyển tập 

một số mẫu hướng dẫn tổ chức đại hội trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, 

doanh nghiệp và các mẫu diễn văn, bài phát biểu thường dùng trong những ngày lễ lớn, 

đám cưới, liên hoan... 

+ Môn loại: 302.2 / K600N 

- Phòng Mượn: MA 24213 
 

27/. TRẦN VĂN MIỀU. Xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên 

Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Trần Văn Miều. - H. : Chính trị  
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Quốc gia - Sự thật, 2020. - 319tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những nội dung về cơ sở lý luận và cơ sở chính trị, pháp lý đối với xây 

dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên; Vai trò của thanh niên Việt Nam trong 

tiến trình lịch sử; Hoàn cảnh, thời cơ và thách thức đối với thanh niên trong cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư; Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và 

thực hiện chính sách phát triển thanh niên trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 305.23509597 / X126D 

- Phòng Mượn: MA 24040 
 

28/. CONDOMINAS, GEORGES. Chúng tôi ăn rừng / Georges Condominas; dịch: 

Trần Thị Lan Anh, Trịnh Thu Hồng, Nguyễn Thu Phương; Nguyên Ngọc hiệu đính. - H.: 

Thế giới, 2020. - 516tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những tư liệu thô về cuộc sống của một làng Mnông Gar hiện 

tại được thu thập trong diễn biến của một chu kỳ nông nghiệp trọn vẹn trong một năm, 

với những khía cạnh khác nhau trong đời sống hàng ngày như các lễ hội, phong tục cưới 

hỏi... 

+ Môn loại: 305.89593 / CH513T 

- Phòng Đọc: DL 19379 

- Phòng Mượn: MA 24170 
 

29/. Tác động của đa dạng tôn giáo, tộc người ở Đông Nam Á đối với Cộng đồng 

văn hoá - xã hội ASEAN : Sách chuyên khảo / Dương Văn Huy chủ biên, Hà Thị Đan, 

Phạm Thanh Tịnh.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 302tr. : Bảng; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu ĐNA 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về sự đa dạng tôn giáo, tộc người ở Đông Nam Á và 

nội dung xây dựng của cộng đồng văn hoá xã hội ASEAN; Tác động của đa dạng tôn 

giáo, tộc người ở Đông Nam Á và cách thức ứng xử của cộng đồng văn hoá - xã hội 

ASEAN, xu thế tác động đối với cộng đồng văn hoá - xã hội ASEAN. 

+ Môn loại: 306.0959 / T101Đ 

- Phòng Đọc: DV 59367 

- Phòng Mượn: MA 24018-24019 
 

30/. PHẠM PHƯƠNG THẢO. Cùng kiến tạo không gian văn hoá / Phạm Phương 

Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 259tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết đề cập đến một góc nhìn văn hoá, đẩy mạnh hoạt 

động văn hoá, xây dựng văn hoá trong văn minh đô thị. Trong đó, chú trọng đến văn hoá 

lãnh đạo, hình thành không gian van hoá Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng hoạt động lễ 

hội, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục đạo đức lối 

sống cho thanh niên, hành động vì trẻ em, phát triển văn học nghệ thuật... 

+ Môn loại: 306.09597 / C513K 

- Phòng Đọc: DV 59398 

- Phòng Mượn: MA 24087-24088 
 

31/. HỒ XUÂN MAI. Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hoá / 

Hồ Xuân Mai. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 288tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về ngôn ngữ Đông Nam Á, tình hình phân 

bố ngôn ngữ ở khu vực Đông Nam Á, nhận định về sự phát triển của các ngôn ngữ và 

chính sách ngôn ngữ ở khu vực Đông Nam Á, quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá và một 

số vấn đề về sử dụng Tiếng Việt. 

+ Môn loại: 306.440959 / Đ455N 

- Phòng Đọc: DV 59366 

- Phòng Mượn: MA 24014-24015 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

32/. PHẠM ĐÀO THỊNH. Bước chuyển tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ 

XIX đầu thế kỷ XX - Giá trị và bài học lịch sử / Phạm Đào Thịnh. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 350tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử, nội dung và đặc điểm của bước chuyển tư 

tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; giá trị, hạn chế và bài học lịch 

sử của bươc chuyển tư tưởng chính trị Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 320.53209597 / B557CH 

- Phòng Đọc: DV 59368 

- Phòng Mượn: MA 24020-24021 
 

33/. TRẦN CƯƠNG. Quốc gia và siêu quốc gia : Sách tham khảo / Trần Cương; 

Văn Tân, Nguyễn Dương dịch; Quách Quang Hồng hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2020. - 578tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa hiện thực; 

Chính trị so sánh và nghiên cứu về nhận thức; Giải thích nguồn gốc của nhất thể hoá; 

Phân tích cơ chế nhất thể hoá; Sự phát triển của nhất thể hoá; Ảnh hưởng đối ngoại của 

nhất thể hoá; Quốc gia, siêu quốc gia và ngoài quốc gia; Quản trị chung khu vực của quốc 

gia. 

+ Môn loại: 321 / QU451GI 

- Phòng Đọc: DL 19357 

- Phòng Mượn: MA 24136 

 

34/. HÀ MINH HỒNG. Bác Hồ với các kỳ đại hội Đảng / Hà Minh Hồng chủ biên, 

Trần Thuận, Lưu Văn Quyết. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 83tr.; 

16x23cm 

Tóm tắt: Sách bao gồm những mẩu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi giúp chúng ta thấy 

rõ những quyết định sáng suốt của Bác Hồ trong các kỳ Đại hội, từ đó giúp độc giả, nhất 

là giới trẻ hiểu thêm về truyền thống quang vinh của Đảng, lý giải vì sao nhiều người Việt 

Nam sống vào thời đó đã không tiếc xương máu đi theo Đảng, đi theo Bác Hồ. 

+ Môn loại: 324.2597075 / B101H 

- Phòng Đọc: DN 3283 

- Phòng Mượn: MH 12218-12219 
 

35/. HOÀNG KHẮC NAM. Cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương : Lý luận 

và thực tiễn / Hoàng Khắc Nam chủ biên, Bùi Nhật Quang, Trần Thị Lan Hương.... - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 414tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và các quan điểm lý thuyết về cơ sở 

hình thành, nội dung, vai trò và tác động của cấu trúc trong quan hệ quốc tế. Phân tích và 

làm rõ nhân tố, mô hình, bản chất, sự vận động, đặc điểm cơ bản, vai trò và tác động của 

cấu trúc an ninh - chính trị, kinh tế và phi vật chất khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ 

nay đến năm 2025, chỉ ra tác động đối với khu vực và Việt Nam trong ba cấu trúc khu 

vực trên. 

+ Môn loại: 327.5 / C125TR 

- Phòng Mượn: MA 24016-24017 
 

36/. ASEAN trong chiến lược nước lớn / Biên soạn: Đỗ Lê Chi, Đinh Đình Cường, 

Nguyễn Minh Sáng.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 302tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công an. Viện Chiến lược Công an 

Tóm tắt: Phác thảo bức tranh địa - chiến lược toàn cầu và khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương, chính sách và quan hệ của nước lớn, tình hình và vai trò của ASEAN trong 

môi trường an ninh khu vực. 

+ Môn loại: 327.59 / A109TR 

- Phòng Đọc: DL 19356 

- Phòng Mượn: MA 24134-24135 
 

37/. MAI VĂN BỘ. Chúng tôi học làm ngoại giao với Bác Hồ : Hồi ức / Mai Văn 

Bộ. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 111tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí 

Minh) 

Tóm tắt: Kinh nghiệm, bí quyết, phương pháp ngoại giao của Bác Hồ qua từng sự 

kiện lịch sử của đất nước. Các bài học ngoại giao và lời căn dặn của Bác đối với cán bộ 

ngành ngoại giao. 

+ Môn loại: 327.597 / CH513T 

- Phòng Đọc: DV 59331 

- Phòng Mượn: MA 23950-23951 
 

38/. Ngoại giao chuyên biệt: Hướng đi, ưu tiên mới của ngoại giao Việt Nam đến 

năm 2030 : Sách chuyên khảo / Vũ Lê Thái Hoàng chủ biên, Đỗ Thị Thuỷ, Tô Minh 

Thu.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 387tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các nghiên cứu về quốc gia tầm trung và định hướng ngoại giao 

chuyên biệt - hàm ý với Việt Nam đến năm 2030, xây dựng lòng tin và nền tảng hợp tác 

trong chính sách đối ngoại của quốc gia tầm trung và nghiên cứu trong các lĩnh vực ngoại 

giao: Ngoại giao trung gian hoà giải, ngoại giao số, ngoại giao công chúng, ngoại giao 

năng lượng, ngoại giao nước, ngoại giao y tế và ngoại giao vì bình đẳng giới và trao quyền 

cho phụ nữ... 

+ Môn loại: 327.597 / NG404GI 

- Phòng Đọc: DV 59362 

- Phòng Mượn: MA 24006-24007 

 

39/. VŨ DƯƠNG HUÂN. 70 năm quan hệ Việt - Nga và đôi điều về nước Nga : 

Sách tham khảo / Vũ Dương Huân. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 207tr.; 

24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử 70 năm quan hệ Việt - Liên bang Nga qua các thời kỳ: 

trong những năm 1950, quan hệ đồng minh chiến lược Việt Nam - Liên Xô (1950-1991), 

quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga 

(1991-2020) và những thông tin chiến lược về đối ngoại của Liên bang Nga, vai trò của 

Liên bang Nga trong trật tự châu Á - Thái Bình Dương đến năm 2030 và học thuyết đối 

ngoại của Liên bang Nga năm 2016. 

+ Môn loại: 327.597047 / B112M 

- Phòng Đọc: DL 19393 

- Phòng Mượn: MA 24195-24196 

330. KINH TẾ HỌC: 
40/. PARK BYUNG RYUL. Áo giáp của Iron Man giá bao nhiêu? : Tìm hiểu kinh 

tế học qua văn hoá đại chúng / Park Byung Ryul; Ngọc Hân, Thanh Mai dịch. - H. : Dân 

trí, 2020. - 360tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách mở đầu những kiến thức cơ bản về kinh tế học như: Tính khan hiếm, 

nguyên lý cung - cầu, chi phí cơ hội, chi phi chìm, tài nguyên chung, sản phẩm thay thế 

và sản phẩm bổ sung. Lý thuyết kinh tế học mà bạn cần biếtt như: Lợi thế tuyệt đối và lợi 

thế so sánh, tổng sản phẩm quốc nội, độc quyền và độc quyền nhóm, thuyết dân số, lạm 

phát... 

+ Môn loại: 330 / A108GI 

- Phòng Mượn: MA 23988-23989 
 

41/. VŨ VĂN HÀ. Mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong điều kiện nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Thực trạng, vấn đề và định hướng chính 

sách / Vũ Văn Hà, Đoàn Minh Huấn đồng chủ biên, Phạm Thị Thanh Bình.... - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 454tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn giải quyết mối 

quan hệ giữ nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường, thực trạng mối quan hệ 

giữa nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam qua 35 năm đổi mới, xu hướng, quan điểm, giải pháp và định hướng chính sách 

giải quyết mối quan hệ giữ nhà nước và thị trường, hoàn thiện nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đến năm 2030. 

+ Môn loại: 330.1209597 / M452QU 

- Phòng Đọc: DL 19359 

- Phòng Mượn: MA 24139-24140 
 

42/. LAKEY, GEORGE. Kinh tế học Viking : Cách Bắc Âu thành công và bài học 

cho chúng ta / George Lakey; Phan Ngọc Lệ Minh dịch; An Vy hiệu đính. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 325tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày về những nền tảng, cơ chế và điều kiện để các nước Bắc Âu đạt 

đến vị trí đỉnh cao như hiện tại; các vấn đề trong mô hình thiết kế phục vụ đời sống ở các 

quốc gia này và những thách thức mà các nước Bắc Âu đang chia sẻ với cả thế giới như 

vấn đề phân biệt chủng tộc, người nhập cư (đặc biệt từ các nước Hồi giáo), khủng bố và 

cách thức giải quyết vấn đề trên cơ sở truyền thống dân chủ, bình đẳng vốn có. 

+ Môn loại: 330.948 / K312T 

- Phòng Đọc: DV 59350 
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- Phòng Mượn: MA 23975-23976 
 

43/. Nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục / Tăng Bình, 

Ái Phương tuyển chọn và hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2020. - 424tr.; 27cm 

Tóm tắt: Chức năng, nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn và các cấp Công đoàn 

thuộc ngành giáo dục; Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tổ chức triển khai hoạt động của 

công đoàn ngành Giáo dục; Hướng dẫn tổ chức đại hội, hội nghị, hội thảo; Kỹ năng soạn 

thảo văn bản dành cho cán bộ công đoàn; Hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ trong 

hoạt động nhà trường; Công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn trường học... 

+ Môn loại: 331.88 / NGH307V 

- Phòng Mượn: MA 24215 
 

44/. SHILLER, ROBERT J.. Tài chính và xã hội tốt / Robert J. Shiller; Nguyễn Hồng 

dịch. - H. : Tri thức, 2020. - 459tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh của chủ nghĩa tư bản tài chính trong lịch sử hiện đại và 

xã hội toàn cầu, đặc biệt là vị thế quản lí tài sản xã hội của ngành tài chính, vai trò của 

các chuyên gia tài chính trong xã hội và các vấn đề về đạo đức, bản chất của tài chính 

trong một xã hội đang phát triển. 

+ Môn loại: 332 / T103CH 

- Phòng Đọc: DL 19377 

- Phòng Mượn: MA 24166-24167 
 

45/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Cơ hội thứ hai = Second chance : For your money, 

your life and our world : Cho tiền bạc và cuộc đời của bạn và cho thế giới của chúng ta / 

Robert T. Kiyosaki; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 509tr. : 

Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên phát triển tài chính cá nhân và dự báo khủng hoảng 

tài chính, giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn về tiền bạc và cuộc đời mình, từ đó 

kiểm soát tương lai tài chính của bản thân. 

+ Môn loại: 332.024 / C460H 

- Phòng Đọc: DV 59346 

- Phòng Mượn: MA 23964-23965 
 

46/. KIYOSAKI, ROBERT T.. Giàu có hạnh phúc không chỉ qua trường học! = If 

you want to be rich & happy, don't go to school? / Robert T. Kiyosaki; Hương Lan biên 

dịch. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 207tr.; 20cm 

Tóm tắt: Chỉ ra những chân lý cơ bản của cuộc sống, những điều cần thay đổi trong 

giáo dục; những kỹ năng và nguyên lí, những bí quyết, kinh nghiệm bổ ích giúp bạn giàu 

có và hạnh phúc, an nhàn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 332.024 / GI-111C 

- Phòng Đọc: DV 59354 

- Phòng Mượn: MA 23983-23984 
 

47/. CHERNOW, RON. Gia tộc Morgan = The house of Morgan : Một triều đại ngân 

hàng Mỹ và sự trỗi dậy của nền tài chính hiện đại / Ron Chernow; Ninh Phạm dịch. - H.:  
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Thế giới, 2020. - 1089tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp bức tranh toàn cảnh về gia tộc Morgan - Đế chế ngân hàng Mỹ, 

kể từ năm 1838 đến năm 1989, qua bốn thế hệ thay nhau nắm giữ, chèo lái và phát triển 

đế chế, trải qua sự phồn vinh, sụp đổ, rồi lại hồi sinh ngoạn mục. 

+ Môn loại: 332.1097 / GI-100T 

- Phòng Đọc: DL 19400 
 

48/. NICHOLSON, COLIN. Tư duy như những nhà đầu tư vĩ đại : Quyết định sáng 

suốt hơn - Đầu tư đẳng cấp hơn / Colin Nicholson; Nguyễn Quốc Đạt dịch. - H. : Tài 

chính, 2020. - 334tr.; 24cm 

Tóm tắt: Chỉ ra các loại nhận thức phổ biến nhất có khả năng làm ảnh hưởng đến 

quyết định trong đầu tư. Đưa ra những chiến lược thiết thực để quản lý những "lệch lạc 

nhận thức" được mô tả trước đó cùng với những ý tưởng có thể được sử dụng làm kim 

chỉ nam cho quá trình đưa ra quyết định đầu tư. 

+ Môn loại: 332.63 / T550D 

- Phòng Đọc: DL 19349 

- Phòng Mượn: MA 24121-24122 
 

49/. SCHWAGER, JACK. D.. Phù thuỷ sàn chứng khoán (thế hệ mới) : Thành công, 

thất bại và kinh nghiệm vực dậy của các nhà giao dịch chứng khoán hàng đầu nước Mỹ / 

Jack D. Schwager; Phạm Quốc Trưởng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động - Xã hội, 

2020. - 524tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Market Wizards: Interviews with top traders 

Tóm tắt: Tổng hợp một loạt các cuộc phỏng vấn 15 phù thuỷ giao dịch thành công 

và nổi tiếng trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. 

+ Môn loại: 332.63 / PH500TH 

- Phòng Đọc: DL 19358 

- Phòng Mượn: MA 24137-24138 
 

50/. NGUYỄN UYỂN. Bác Hồ của nhân dân : Tập bút ký - Tiểu luận chọn lọc / 

Nguyễn Uyển. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 451tr.; 23cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài nghiên cứu, cảm nhận, suy ngẫm về học tập, noi gương 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Những bài viết 

bày tỏ sự biết ơn, nhớ thương của Nhân dân ở mọi vùng quê đối với Bác và những bài 

viết về những nhân vật tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / B101H 

- Phòng Đọc: DL 19414 

- Phòng Mượn: MH 12168-12169 
 

51/. Nhân cách Bác Hồ : Mỗi người có thể học ở Bác một số điều / Trần Văn Giàu, 

Trần Bạch Đằng, Võ Nguyên Giáp.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 159tr.; 21cm. 

(Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Gồm những bài viết, những câu chuyện về nhân cách và tư tưởng Hồ Chí 

Minh; Về tình cảm chân thành của nhân dân ta với vị lãnh tụ kính yêu. 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 04/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

13 

+ Môn loại: 335.4346 / NH121C 

- Phòng Đọc: DV 59337 

- Phòng Mượn: MH 12103-12104 

 

52/. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh / Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Thế, Nguyễn Đức Bình... ; Vũ Thiên 

Bình sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Lao động, 2020. - 400tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập hợp các bài 

viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn 

kết toàn dân tộc; Củng cố vững chắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tăng cường khối đại đoàn kết dân 

tộc, đoàn kết quốc tế hiện nay... 

+ Môn loại: 335.4346 / T116C 

- Phòng Mượn: MH 12174 
 

53/. ROBERT T. KIYOSAKI. Doanh nghiệp của thế kỷ 21 / Robert T. Kiyosaki, 

John Fleming, Kim Kiyosaki; Trần Lê dịch. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2019. - 259tr. : Hình vẽ, ảnh; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The business of the 21st century 

Tóm tắt: Tìm hiểu cách thức cần thiết để tạo dựng doanh nghiệp, nền tảng sự giàu 

có cho tương lai bản thân bạn. 

+ Môn loại: 338.7 / D408NGH 

- Phòng Mượn: MA 23966-23967 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

54/. VÕ KHÁNH VINH. Chính sách pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn/ 

Võ Khánh Vinh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 630tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chính sách pháp luật, vấn đề lý luận về 

chính sách pháp luật, các hình thức thực hiện, các loại và các độ chính sách pháp luật. 

+ Môn loại: 340.09597 / CH312S 

- Phòng Mượn: MA 24193-24194 
 

55/. Bảo vệ thường dân trong Luật Nhân đạo quốc tế : Sách chuyên khảo / Biên soạn: 

Phạm Hồng Hạnh chủ biên, Nguyễn Thị Thuận, Hà Thanh Hoà.... - H. : Công an nhân 

dân, 2020. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận, nội dung quy định và cơ chế đảm bảo 

thực thi các quy định của Luật Nhân đạo quốc tế về bảo vệ thường dân; Thực tiễn bảo vệ 

thường dân trong Luật Nhân đạo quốc tế và một số vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện đại; 

Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế và Liên hợp quốc với hoạt động bảo vệ thường dân trong 

xung đột vũ trang. 

+ Môn loại: 341.6 / B108V 

- Phòng Đọc: DV 59377 

- Phòng Mượn: MA 24043-24044 
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56/. Cẩm nang công tác dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn - Quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách 

chức thành viên Uỷ ban nhân dân / Hoàng Hải hệ thống. - H. : Lao động, 2020. - 390tr.; 

28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng 

nhân dân, Luật Hội đồng giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương; Chương trình giám sát của Quốc Hội và Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội năm 2021; Quy định số lượng Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân và quy trình, thủ 

tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Uỷ ban nhân 

dân... và các văn bản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 24210 
 

57/. VŨ THỊ PHƯỢNG. Bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự 

Việt Nam : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Phượng. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 355tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu các vấn đề lý luận về bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng 

pháp luật hình sự, làm rõ những hạn chế, vướng mắc để đưa ra những biện pháp góp phần 

bảo vệ hiệu quả quyền con người của trẻ em trên hai phương diện trẻ em là đối tượng tác 

động của tội phạm và trẻ em là chủ thể của tội phạm. 

+ Môn loại: 342.59708 / B108V 

- Phòng Đọc: DV 59376 

- Phòng Mượn: MA 24041-24042 
 

58/. ĐINH VĂN MINH. Tìm hiểu quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người 

có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam : Theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP/ ngày 30/10/2020 của Chính phủ / Đinh Văn Minh. - H. : 

Lao động, 2020. - 307tr.; 21cm 

Tóm tắt: Một số vấn đề chung về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn và giới thiệu quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền 

hạn theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 kèm theo nghị định hướng dẫn thi 

hành. 

+ Môn loại: 343.597 / T310H 

- Phòng Đọc: DV 59359 

- Phòng Mượn: MA 23994-23995 

 

59/. Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học & kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước / Việt Trinh hệ thống. - H. : Tài chính, 2020. - 390tr.; 28cm 

Tên sách ngoài bìa: Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học & kế hoạch tài chính 

- ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Kế toán và hướng dẫn thi hành và các quy định 

pháp luật về công tác quản lý tài chính trong trường học; Hướng dẫn bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, thay thế, phụ cấp trách nhiệm và cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán... 

+ Môn loại: 343.597 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 24214 
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60/. Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, 

Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 

khẩu và các chính sách thuế hiện hành mới nhất / Quang Thanh hệ thống. - H. : Tài chính, 

2020. - 415tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về Luật Quản lý thuế, quy định về xử phạt vi phạm hành chính, 

cưỡng chế thi hành thuế và các chính sách thuế liên quan đến Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế tiêu thụ đặc 

bệt, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Hướng dẫn quy trình quản lý hoàn thuế giá trị 

gia tăng, gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. 

+ Môn loại: 343.59704 / L504QU 

- Phòng Mượn: MA 24212 
 

61/. Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế : Những quy định mới về sử dụng hoá 

đơn, chứng từ và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hoá đơn, hải quan / 

Tăng Bình, Ái Phương hệ thống. - H. : Tài chính, 2020. - 416tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Quản lý thuế với những quy định chung và quy 

định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

quản lý thuế, đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, ấn định thuế, nộp thuế, trách nhiệm hoàn 

thành nghĩa vụ nộp thuế, thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, miễn thuế, giảm thuế, khoanh 

tiền thuế nợ xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt...; Quy định quản lý, sử dụng hoá 

đơn, chứng từ; Xử lý vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn, hải quan... 

+ Môn loại: 343.59704 / H561D 

- Phòng Mượn: MA 24208 
 

62/. Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh của 

kinh tế tư nhân / Tô Hoài Nam, Trương Hồ Hải, Vũ Công Giao...; Chủ biên: Nguyễn Thị 

Quế Anh, Lê Thị Hoài Thu. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 471tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về môi trường pháp lý trong hoạt động và sự phát 

triển của kinh tế tư nhân; Đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp 

luật để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, nhưng bền vững và lành mạnh vì sự phát triển 

chung của đất nước. 

+ Môn loại: 343.597 / X126D 

- Phòng Mượn: MA 24178-24179 
 

63/. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông 

có nhiều cấp học : Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung 

học phổ thông / Tăng Bình, Ái Phương hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2020. - 400tr.; 27cm 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm luật Giáo dục và quy định chi tiết thi hành; Điều lệ 

trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học; Quy chế tuyển 

sinh, đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; Tiêu chuẩn về 

cơ sở vật chất, phòng học bộ môn; Quy định về tuyển dụng và sử dụng giáo viên, nhân 

viên trường trung học... 

+ Môn loại: 344.597 / Đ309L 

- Phòng Mượn: MA 24207 
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64/. Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên / Tăng Bình, 

Ái Phương sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2020. - 400tr.; 27cm 

Tóm tắt: Chủ trương, chính sách, pháp luật trong việc tăng cường giáo dục đạo đức, 

lối sống cho học sinh, sinh viên; Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 

phòng, chống bạo lực học đường và tổ chức văn hoá văn nghệ; Chuẩn nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; Giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục 

ngoài giờ chính khoá; Kỹ năng mềm cần thiết cho học sinh, sinh viên. 

+ Môn loại: 344.597 / GI-108D 

- Phòng Mượn: MA 24202 

 

65/. Điều lệ Trường tiểu học & quy chế đánh giá học sinh tiểu học / Tăng Bình, Ái 

Phương hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2020. - 400tr.; 27cm 

Tóm tắt: Nội dung bao gồm điều lệ trường tiểu học, quy định đánh giá học sinh tiểu 

học; Tra cứu một số quy định về cơ cấu tổ chức của giáo dục phổ thông bậc tiểu học; Quy 

định về tuyển dụng và sử dụng giáo viên, nhân viên trường tiểu học công lập; Tiêu chí 

đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên 

ngành giáo dục; Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, phòng học bộ môn và danh mục thiết bị dạy 

học tối thiểu trường tiểu học... 

+ Môn loại: 344.597 / Đ309L 

- Phòng Mượn: MA 24205 
 

66/. Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành : Theo Nghị định số: 

84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020. - H. : Hồng Đức, 2020. - 408tr.; 27cm 

Tóm tắt: Nội dung gồm luật giáo dục và văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành; Tiêu 

chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học; Chế độ làm việc của giáo viên và giảng viên đại 

học; Quy chế thi tốt nghiệp và quản lý bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận hoàn thành 

chương trình giáo dục phổ thông; Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức và hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục. 

+ Môn loại: 344.597 / L504GI 

- Phòng Mượn: MA 24211 
 

67/. ĐINH VĂN QUẾ. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : Bình luận chuyên sâu/ 

Đinh Văn Quế. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 24cm 

Ph.2 : Các tội phạm. Chương XIV: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân 

phẩm, danh dự của con người. - 423tr. 

Tóm tắt: Bình luận chuyên sâu về các tội phạm trong phần thứ hai của Bộ luật Hình 

sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới trong việc áp dụng Bộ luật hình 

sự khi xét xử các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người. 

+ Môn loại: 345.597 / B312L 

- Phòng Đọc: DL 19372 

- Phòng Mượn: MA 24160 
 

68/. ĐINH VĂN QUẾ. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : Bình luận chuyên sâu/ 

Đinh Văn Quế. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 24cm 
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Ph.2 : Các tội phạm. Chương XVI: Các tội xâm phạm sở hữu. Chương XVII: Các 

tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình. - 451tr. 

Tóm tắt: Bình luận chuyên sâu về các tội phạm trong phần thứ hai của Bộ luật Hình 

sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới trong việc áp dụng Bộ luật Hình 

sự khi xét xử các tội xâm phạm sở hữu và tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình. 

+ Môn loại: 345.597 / B312L 

- Phòng Đọc: DL 19374 

- Phòng Mượn: MA 24162 
 

69/. ĐINH VĂN QUẾ. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : Bình luận chuyên sâu/ 

Đinh Văn Quế. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 24cm 

Ph.2 : Các tội phạm. Chương XV: Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, 

quyền tự do, dân chủ của công dân.... - 463tr. 

Tóm tắt: Bình luận chuyên sâu về các tội phạm trong phần thứ hai của Bộ luật Hình 

sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới trong việc áp dụng Bộ luật Hình 

sự khi xét xử các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của 

công dân và các tội phạm về chức vụ. 

+ Môn loại: 345.597 / B312L 

- Phòng Đọc: DL 19373 

- Phòng Mượn: MA 24161 
 

70/. ĐINH VĂN QUẾ. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : Bình luận chuyên sâu/ 

Đinh Văn Quế. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 24cm 

Ph.2 : Các tội phạm. Chương XXI - Mục I: Các tội xâm phạm an toàn giao thông. 

467tr. 

Tóm tắt: Bình luận chuyên sâu về các tội phạm trong phần thứ hai của Bộ luật Hình 

sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới trong việc áp dụng Bộ luật Hình 

sự khi xét xử các tội xâm phạm an toàn giao thông. 

+ Môn loại: 345.597 / B312L 

- Phòng Đọc: DL 19375 

- Phòng Mượn: MA 24163 
 

71/. Sự xung đột giữa quyền con người và quyền sở hữu trí tuệ: Tiếp cận từ triết lý 

pháp luật và thực tiễn pháp lý : Sách chuyên khảo / Trần Kiên chủ biên, Nguyễn Thị Quế 

Anh, Ngô Huy Cương... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 291tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật 

Tóm tắt: Gồm các nghiên cứu sự xung đột giữa quyền con người và quyền sở hữu 

trí tuệ tiếp cận từ triết lý pháp luật và thực tiễn pháp lý về quyền tự do kinh doanh, cạnh 

tranh với nhãn hiệu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh; Bảo hộ sáng chế với 

quyền sống và quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ; Nhãn hiệu với quyền tự do biểu 

đạt; Quyền tác giả và quyền tự do ngôn luận; Quyền sở hữu trí tuệ và quyền bảo vệ văn 

hoá phi vật thể, văn hoá dân gian. 

+ Môn loại: 346.04 / S550X 

- Phòng Đọc: DL 19364 

- Phòng Mượn: MA 24148-24149 
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72/. Cẩm nang pháp luật dành cho giám đốc - kế toán trưởng và kế hoạch phát triển 

doanh nghiệp hiệu quả, an toàn, bền vững / Quý Lâm hệ thống. - H. : Tài chính, 2020. 

399tr. : Bảng; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Kế toán phát triển doanh nghiệp hiệu quả, an toàn, bền vững; Luật Thương mại và các 

biện pháp phòng vệ thương mại, quản lý xuất xứ hàng hoá; Luật Cạnh tranh và xử lý vi 

phạm trong lĩnh vực cạnh tranh; Hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm 

giá, tổn thất đầu tư nợ khó đòi... 

+ Môn loại: 346.59707 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 24206 
 

73/. Những quy định mới về vay và cho vay thẩm định tín dụng, xử lý nợ xấu trong 

lĩnh vực ngân hàng / Thu Phương hệ thống. - H. : Tài chính, 2020. - 390tr.; 28cm 

Tóm tắt: Quy định mới nhất về tái cấp vốn, cho vay, hỗ trợ lãi suất vay của các ngân 

hàng, tổ chức tín dụng; Hoạt động vay, cho vay, trả nợ, thu hồi nợ có yếu tố nước ngoài; 

Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán toá án nhân dân tối cao về tội rửa tiền, lãi, lãi suất, 

phạt vi phạm; Quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc, giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn, xử 

lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; Những điều cần biết về rủi ro tín dụng và thẩm định tín 

dụng ngân hàng. 

+ Môn loại: 346.59707 / NH556QU 

- Phòng Mượn: MA 24204 
 

74/. Tuyển chọn Quyết định giám đốc thẩm và Bản án của Toà án nhân dân tối cao 

về hình sự, dân sự, hành chính, lao động và hệ thống 39 án lệ / Hữu Đại, Vũ Tươi hệ 

thống. - H. : Lao động, 2020. - 390tr.; 28cm 

Tóm tắt: Hệ thống 39 án lệ của Toà án nhân dân tối cao từ năm 2016-2020; Quyết 

định Giám đốc thẩm mới nhất của Toà án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, 

kinh tế và lao động; Bản án mới nhất của Toà án nhân dân cấp cao vè hình sự, dân sự, 

hành chính, kinh tế và lao động. 

+ Môn loại: 347.597 / T527CH 

- Phòng Mượn: MA 24203 
 

75/. Nhập môn luật dân sự : Sách chuyên khảo / Phùng Trung Tập, Kiều Thị Thuỳ 

Linh chủ biên, Lê Thị Giang.... - H. : Lao động, 2020. - 355tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát chung về Luật Dân sự, quan hệ pháp luật dân sự, chủ thể của 

Luật Dân sự, giao dịch dân sự; Đại diện, thời hạn và thời hiệu trong pháp luật dân sự. 

+ Môn loại: 349.597 / NH123M 

- Phòng Đọc: DV 59363 

- Phòng Mượn: MA 24008-24009 
 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 

76/. LÊ MINH QUỐC. Danh nhân quân sự Việt Nam / Lê Minh Quốc. - Tái bản có 

chỉnh sửa bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 315tr. : Ảnh, bản đồ; 23cm 
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Tóm tắt: Kể về cuộc đời và các chiến công tiêu biểu của các danh nhân quân sự 

Việt Nam như: Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, 

Lê Lợi... 

+ Môn loại: 355.0092 / D408NH 

- Phòng Đọc: DL 19347 

- Phòng Mượn: MG 10590-10591 
 

77/. HỒ CHÍ MINH. Bàn về Binh pháp Tôn Tử / Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 91tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm một số bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiên cứu về các dùng 

binh của Tôn Tử gồm: Kế hoạch, phép chiến tranh, đánh bằng mưu, quân hình, thế của 

binh... 

+ Môn loại: 355.42 / B105V 

- Phòng Đọc: DV 59341 

- Phòng Mượn: MA 23954-23955 
 

78/. PHAN THU. Cuộc đối đầu không cân sức : Bút ký / Phan Thu. - In lần thứ 3. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 204tr. : Minh hoạ; 20cm 

Tóm tắt: Kể lại cuộc đối đầu không cân sức của phòng không không quân quân đội 

nhân dân Việt Nam chống lại chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Bằng sự 

thông minh và tinh thần vượt khó, quân đội ta đã giành được chiến thắng kì diệu làm nên 

trận Điện Biên Phủ trên không, buộc Mỹ phải quay lại bàn đàm phán ở Paris, góp phần 

thống nhất đất nước. 

+ Môn loại: 355.4 / C514Đ 

- Phòng Đọc: DV 59347 

- Phòng Mượn: MA 23969-23970 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
79/. ALEXIEVICH, SVETLANA. Lời nguyện cầu Chernobyl : Biên niên sử của 

tương lai / Svetlana Alexievich; Dịch: Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Bích Lan. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2020. - 364tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The chernobyl prayer 

Tóm tắt: Ghi lại những cung bậc cảm xúc của con người xung quanh thảm hoạ 

Chernobyl, những mất mát không thể bù đắp trên quê hương của tác giả. 

+ Môn loại: 363.17 / L462NG 

- Phòng Đọc: DL 19390 

- Phòng Mượn: MA 24190 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
80/. TRẦN NGỌC CHÂU. Đừng coi thường sự lười học của con người ! / Trần 

Ngọc Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 351tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện đề cao vai trò của giáo dục và vai trò của 

giáo dục đối với sự phát triển của một đất nước: Dựng nước lấy việc (dạy) học làm đầu; 

giáo dục đa dạng và sáng tạo; bạn học; bán tự vi sư; tham khảo và dung hoà. 

+ Môn loại: 370.11 / Đ556C 

- Phòng Đọc: DL 19376 
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- Phòng Mượn: MA 24164-24165 
 

81/. NGUYỄN THUỴ PHƯƠNG. Giáo dục Việt Nam dưới thời thuộc địa : Huyền 

thoại đỏ và huyền thoại đen / Nguyễn Thuỵ Phương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 162tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Dựa trên những tài liệu và văn bản khai thác được từ các trung tâm lưu trữ 

nước ngoài, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền thuộc địa Pháp, 

tác giả đã cố gắng phân tích một cách có hệ thống về giáo dục Việt Nam nói riêng và 

Đông Dương nói chung thời thuộc địa. Từ đó rút ra những thành tựu và hạn chế của nền 

giáo dục thời kì này. 

+ Môn loại: 370.9597 / GI-108D 

- Phòng Đọc: DL 19391 

- Phòng Mượn: MA 24191-24192 
 

82/. KELLER, MORTON. Kiến tạo Harvard hiện đại : Harvard và hành trình trở 

thành trường đại học danh giá nhất hành tinh / Morton Keller, Phyllis Keller; Nguyễn 

Ngọc Anh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020. - 738tr.; 24cm. - (Business. 

Education History) 

Tóm tắt: Đưa ra bức tranh trung thực và giàu thông tin về trường đại học Harvard 

từ năm 1933 đến nay, những bước ngoặt trong lịch sử hiện đại, thành tựu của nhà trường 

và trở thành ngôi trường nổi bật, thành công và có ảnh hưởng nhất về trí tuệ nhất trong số 

các trường đại học của Mỹ. 

+ Môn loại: 378.74 / K305T 

- Phòng Đọc: DL 19371 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
83/. TẠ TRI. Ngược xuôi bến khoái : Tuỳ bút về ẩm thực / Tạ Tri. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 327tr.; 18x19cm 

Tên thật tác giả: Lê Văn Tới 

Tóm tắt: Gồm những bài viết, những câu chuyện ghi lại những trải nghiệm của tác 

giả về văn hoá ẩm thực ở những miền đất khác nhau trên khắp đất nước Việt Nam như: 

La cà chay ở "Đất thánh", phải lòng "cà nước" Phú Yên, thịt bò xóm Chăm An Giang, 

diệu kỳ trà Việt, liêu xiêu gỏi tình Bắc - duyên Nam, dìu dặt muối Huế, mắm tím Trà 

Vinh... 

+ Môn loại: 394.109597 / NG557X 

- Phòng Đọc: DV 59522 

- Phòng Mượn: MA 24220-24221 
 

84/. Truyện nàng Suk-hyang; Truyện nàng thiếu phụ Suk-yeong : Tiểu thuyết / Hiền 

Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 342tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Hàn: 숙향 전-숙영낭 자전; Bản dịch tiếng Hàn hiện đại của Lee 

Sang Gu 

+ Môn loại: 398.2095195 / TR527N 

- Phòng Mượn: MN 12040-12041 
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400. NGÔN NGỮ HỌC: 
85/. TRẦN THANH HƯƠNG. Let's write! : Dành cho học sinh ở trình độ tiếng Anh 

A2+ / Trần Thanh Hương chủ biên, Trần Hoàng Anh. - H. : Dân trí, 2020. - 24cm 

T.1 : Viết đoạn không khó. - 212tr. 

+ Môn loại: 428.2 / L207 U 

- Phòng Đọc: DL 19403 

- Phòng Mượn: MB 8063-8064 
 

86/. YBM TOEIC listening 1000 : Lộ trình ngắn nhất đạt 500+ New TOEIC... / 

YBM TOEIC R&D biên soạn; Ngô Thu Hằng dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 24cm 

T.1. - 563tr. 

Tóm tắt: Cung cấp 1000 câu hỏi bám sát đề thi, giúp các em ôn luyện nâng cao kỹ 

năng nghe hiểu Tiếng Anh để đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC. 

+ Môn loại: 428.3 / Y000B 

- Phòng Đọc: DL 19408 

- Phòng Mượn: MB 8073 

 

87/. YBM TOEIC listening 1000 : Lộ trình ngắn nhất đạt 500+ New TOEIC... / 

YBM TOEIC R&D biên soạn; Ngô Thu Hằng dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 24cm 

T.2. - 571tr. 

Tóm tắt: Cung cấp 1000 câu hỏi bám sát đề thi, giúp các em ôn luyện nâng cao kỹ 

năng nghe hiểu Tiếng Anh để đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC. 

+ Môn loại: 428.3 / Y000B 

- Phòng Đọc: DL 19409 

- Phòng Mượn: MB 8074 
 

88/. LEE JANG DOL. Reader's bank - Level 1 = Reader's bank Series 1 : Bộ sưu tập 

cực đỉnh những bài đọc hấp dẫn và bổ ích giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu! / Lee Jang 

Dol; Trần Thanh Hương dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 145tr.; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống đọc hiểu 9 cấp phù hợp với năng lực, những bài đọc 

chất lượng cao với nội dung thú vị, các bài tập đa dạng cải thiện kỹ năng viết, nâng cao 

vốn từ và rèn luyện ngữ pháp, giúp học sinh nâng cao kỹ năng đọc hiểu thông qua những 

đoạn văn thú vị và bổ ích ở cấp độ Level 1. 

+ Môn loại: 428.4 / R200B 

- Phòng Mượn: MB 8075-8076 

 

89/. LEE JANG DOL. Reader's bank - Level 2 = Reader's bank Series 2 : Bộ sưu tập 

cực đỉnh những bài đọc hấp dẫn và bổ ích giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu! / Lee Jang 

Dol; Trần Thanh Hương dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 145tr.; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống đọc hiểu 9 cấp phù hợp với năng lực, những bài đọc 

chất lượng cao với nội dung thú vị, các bài tập đa dạng cải thiện kỹ năng viết, nâng cao 

vốn từ và rèn luyện ngữ pháp, giúp học sinh nâng cao kỹ năng đọc hiểu thông qua những 

đoạn văn thú vị và bổ ích ở cấp độ Level 2. 

+ Môn loại: 428.4 / R200B 

- Phòng Mượn: MB 8077-8078 
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90/. LEE JANG DOL. Reader's bank - Level 3 = Reader's bank Series 3 : Bộ sưu tập 

cực đỉnh những bài đọc hấp dẫn và bổ ích giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu! / Lee Jang 

Dol; Vương Nhật Vy dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 178tr.; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống đọc hiểu 9 cấp phù hợp với năng lực, những bài đọc 

chất lượng cao với nội dung thú vị, các bài tập đa dạng cải thiện kỹ năng viết, nâng cao 

vốn từ và rèn luyện ngữ pháp, giúp học sinh nâng cao kỹ năng đọc hiểu thông qua những 

đoạn văn thú vị và bổ ích ở cấp độ Level 3. 

+ Môn loại: 428.4 / R200B 

- Phòng Mượn: MB 8079-8080 

 

91/. LEE JANG DOL. Reader's bank - Level 4 = Reader's bank Series 4 : Bộ sưu tập 

cực đỉnh những bài đọc hấp dẫn và bổ ích giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu! / Lee Jang 

Dol; Trần Thanh Hương dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 183tr.; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống đọc hiểu 9 cấp phù hợp với năng lực, những bài đọc 

chất lượng cao với nội dung thú vị, các bài tập đa dạng cải thiện kỹ năng viết, nâng cao 

vốn từ và rèn luyện ngữ pháp, giúp học sinh nâng cao kỹ năng đọc hiểu thông qua những 

đoạn văn thú vị và bổ ích ở cấp độ Level 4. 

+ Môn loại: 428.4 / R200B 

- Phòng Mượn: MB 8081-8082 
 

92/. LEE JANG DOL. Reader's bank - Level 5 = Reader's bank Series 5 : Bộ sưu tập 

cực đỉnh những bài đọc hấp dẫn và bổ ích giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu! / Lee Jang 

Dol; Vương Nhật Vy dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 183tr.; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống đọc hiểu 9 cấp phù hợp với năng lực, những bài đọc 

chất lượng cao với nội dung thú vị, các bài tập đa dạng cải thiện kỹ năng viết, nâng cao 

vốn từ và rèn luyện ngữ pháp, giúp học sinh nâng cao kỹ năng đọc hiểu thông qua những 

đoạn văn thú vị và bổ ích ở cấp độ Level 5. 

+ Môn loại: 428.4 / R200B 

- Phòng Mượn: MB 8083-8084 

 

93/. LEE JANG DOL. Reader's bank - Level 6 = Reader's bank Series 6 : Bộ sưu tập 

cực đỉnh những bài đọc hấp dẫn và bổ ích giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu! / Lee Jang 

Dol; Trần Thanh Hương dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 187tr.; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống đọc hiểu 9 cấp phù hợp với năng lực, những bài đọc 

chất lượng cao với nội dung thú vị, các bài tập đa dạng cải thiện kỹ năng viết, nâng cao 

vốn từ và rèn luyện ngữ pháp, giúp học sinh nâng cao kỹ năng đọc hiểu thông qua những 

đoạn văn thú vị và bổ ích ở cấp độ Level 6. 

+ Môn loại: 428.4 / R200B 

- Phòng Mượn: MB 8085-8086 
 

94/. LEE JANG DOL. Reader's bank - Level 7 : Bộ sưu tập cực đỉnh những bài đọc 

hấp dẫn và bổ ích giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu! / Lee Jang Dol; Vương Nhật Vy dịch. 

H. : Thế giới, 2020. - 194tr.; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống đọc hiểu 9 cấp phù hợp với năng lực, những bài đọc 

chất lượng cao với nội dung thú vị, các bài tập đa dạng cải thiện kỹ năng viết, nâng cao 
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vốn từ và rèn luyện ngữ pháp, giúp học sinh nâng cao kỹ năng đọc hiểu thông qua những 

đoạn văn thú vị và bổ ích ở cấp độ Level 7. 

+ Môn loại: 428.4 / R200B 

- Phòng Mượn: MB 8087-8088 
 

95/. LEE JANG DOL. Reader's bank - Level 8 = Reader's bank Series 8 : Bộ sưu tập 

cực đỉnh những bài đọc hấp dẫn và bổ ích giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu! / Lee Jang 

Dol; Trần Thanh Hương dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 193tr.; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống đọc hiểu 9 cấp phù hợp với năng lực, những bài đọc 

chất lượng cao với nội dung thú vị, các bài tập đa dạng cải thiện kỹ năng viết, nâng cao 

vốn từ và rèn luyện ngữ pháp, giúp học sinh nâng cao kỹ năng đọc hiểu thông qua những 

đoạn văn thú vị và bổ ích ở cấp độ Level 8. 

+ Môn loại: 428.4 / R200B 

- Phòng Mượn: MB 8089-8090 
 

96/. LEE JANG DOL. Reader's bank - Level 9 = Reader's bank Series 9 : Bộ sưu tập 

cực đỉnh những bài đọc hấp dẫn và bổ ích giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu! / Lee Jang 

Dol; Vương Nhật Vy dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 186tr.; 26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống đọc hiểu 9 cấp phù hợp với năng lực, những bài đọc 

chất lượng cao với nội dung thú vị, các bài tập đa dạng cải thiện kỹ năng viết, nâng cao 

vốn từ và rèn luyện ngữ pháp, giúp học sinh nâng cao kỹ năng đọc hiểu thông qua những 

đoạn văn thú vị và bổ ích ở cấp độ Level 9. 

+ Môn loại: 428.4 / R200B 

- Phòng Mượn: MB 8091-8092 
 

 

97/. YBM TOEIC reading 1000 : Lộ trình ngắn nhất đạt 500+ New TOEIC... / YBM 

TOEIC R&D biên soạn; Hồ Thị Thanh Trà dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 24cm 

T.1.- 610tr. 

Tóm tắt: Cung cấp 1000 câu hỏi bám sát đề thi, giúp các em ôn luyện nâng cao kỹ 

năng đọc hiểu Tiếng Anh để đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC. 

+ Môn loại: 428.4 / Y000B 

- Phòng Đọc: DL 19406 

- Phòng Mượn: MB 8071 
 

98/. YBM TOEIC reading 1000 : Lộ trình ngắn nhất đạt 500+ New TOEIC... / YBM 

TOEIC R&D biên soạn; Mai Đức Hà dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 24cm 

T.2. - 637tr. 

Tóm tắt: Cung cấp 1000 câu hỏi bám sát đề thi, giúp các em ôn luyện nâng cao kỹ 

năng đọc hiểu Tiếng Anh để đạt kết quả cao trong kỳ thi TOEIC. 

+ Môn loại: 428.4 / Y000B 

- Phòng Đọc: DL 19407 

- Phòng Mượn: MB 8072 
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99/. Sách tự học Hiragana Katakana : Học thông qua nghe và viết. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2019. - 107tr. : Hình vẽ, bảng; 26cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn tự học tiếng Nhật qua cách luyện từ mới, hiểu chính xác mẫu 

câu, luyện nghe, luyện đọc và viết qua các tình huống thường gặp trong cuộc sống hàng 

ngày... 

+ Môn loại: 495.6 / S102T 

- Phòng Mượn: MB 8095-8096 
 

100/. Kỳ thi năng lực tiếng Hàn Topik II : Thi là đậu / Hội nghiên cứu thi năng lực 

tiếng Hàn biên soạn; Nhóm Team - 6 dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 560tr.; 

26cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các dạng đề thi mới nhất các năm gần đây, cách thức thi cùng 

một số đề thi mẫu phục vụ kỳ thi năng lực tiếng Hàn Topik II. 

+ Môn loại: 495.7 / K600TH 

- Phòng Mượn: MB 8097 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 
101/. BIRD, LLIANA. Những con chuột hát khúc tình ca và những câu chuyện kỳ 

lạ từ thế giới khoa học / Lliana Bird, Jack; Phạm Miêu Vũ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2020. - 427tr. : Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Kể về các câu chuyện khoa học kỳ lạ và độc đáo, từ các hiện tượng diễn 

ra quanh ta cho tới những không gian đại dương sâu thẳm hay vũ trụ xa xôi: Những 

phương tiện bay trong tương lai, dấu hiệu khoa học nhận biết sát thủ tâm thần, sở thích 

âm nhạc của các loài động vật, mối quan hệ giữa phát triển cuộc sống tiện tích hiện tại 

của loài người với sự sụp đổ, tận thế của Trái Đất... 

+ Môn loại: 500 / NH556C 

- Phòng Mượn: MC 6046-6047 
 

102/. HAWKING, STEPHEN. Trả lời ngắn gọn những câu hỏi lớn = Brief answers 

to the big questions / Stephen Hawking; Nguyễn Văn Liễn dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2020. - 203tr.; 21cm. - (Khoa học và khám phá) 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết của Stephen Hawking về những chủ đề hấp dẫn 

trong khoa học, trả lời những câu hỏi có ý nghĩa to lớn cho sự phát triển của thiên văn 

học, vật lý, vũ trụ học, trí tuệ nhân tạo, sự tiến hoá của loài người... 

+ Môn loại: 500 / TR100L 

- Phòng Đọc: DV 59423 

- Phòng Mượn: MC 6042-6043 
 

103/. LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG. Bứt phá 9+ môn Toán lớp 11 : Hệ thống kiến thức 

và dạng bài từ dễ - khó... / Lê Bá Trần Phương chủ biên, Chu Văn Hà, Nguyễn Minh 

Thắng, Nguyễn Phi Minh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 347tr. : Hình vẽ, bảng; 

27cm 

+ Môn loại: 510 / B565PH 

- Phòng Mượn: MC 6058 
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104/. LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG. Bứt phá 9+ môn Toán lớp 10 : Hệ thống kiến thức 

và dạng bài từ dễ - khó... / Lê Bá Trần Phương chủ biên, Chu Văn Hà, Nguyễn Minh 

Thắng, Nguyễn Phi Minh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 345tr. : Hình vẽ, bảng; 

27cm 

+ Môn loại: 510 / B565PH 

- Phòng Mượn: MC 6057 
 

105/. NGUYỄN VĂN NHO. Phương pháp giải toán chuyên đề Giải tích 12 : Luyện 

thi THPT quốc gia / Nguyễn Văn Nho, Lê Bảy. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2020. - 446tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách được trình bày từng chương gồm tóm tắt kiến thức lí thuyết cơ bản, 

phương pháp giải các dạng toán thường gặp và các ví dụ minh hoạ, các bài tập rèn luyện 

kĩ năng, các ví dụ minh hoạ được chọn lọc, sắp xếp từ dễ đến khó, mỗi vấn đề có bài tập 

để các em rèn luyện. 

+ Môn loại: 515.0076 / PH561PH 

- Phòng Mượn: MC 6048 

 

106/. HOÀNG NGỌC HÀ. Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS/GNSS / Hoàng 

Ngọc Hà. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2020. - 449tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về lí thuyết xác suất, thống kê toán học và 

lí thuyết sai số, bình sai gián tiếp, phương pháp bình sai điều kiện; Thuật toán tính toán 

bình sai các dạng lưới trắc địa, bình sai với các trị đo phụ thuộc, tối ưu hoá tính toán bình 

sai... 

+ Môn loại: 526.9 / B312S 

- Phòng Đọc: DL 19440 

- Phòng Mượn: MC 6053-6054 
 

107/. NGUYỄN ANH VINH. Bứt phá 9+ môn Vật lí lớp 11 : Hệ thống kiến thức và 

dạng bài từ dễ - khó... / Nguyễn Anh Vinh chủ biên, Thiều Thị Dung. - H. : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2020. - 356tr.; 27cm 

+ Môn loại: 537 / B565PH 

- Phòng Mượn: MC 6056 
 

108/. VŨ KHẮC NGỌC. Bứt phá 9+ môn Hoá học lớp 10 : Hệ thống kiến thức và 

dạng bài từ dễ - khó... / Vũ Khắc Ngọc chủ biên, Phạm Đình Thắng, Vũ Thị Thuỳ Dương. 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 305tr.; 27cm 

+ Môn loại: 546.076 / B565PH 

- Phòng Mượn: MC 6059 
 

109/. ĐỖ HỒNG CƯỜNG. Giáo trình Sinh học đại cương / Đỗ Hồng Cường chủ 

biên, Nguyễn Văn Vinh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 418tr.; 27cm. - (ĐTTS 

ghi: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội) 

Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về sinh học tế bào, hệ thống sinh giới, sinh 

học cơ thể, môi trường và hệ sinh thái, di truyền học và tiến hoá gồm: Thành phần hoá 

học của tế bào, cấu trúc tế bào, phân chia tế bào, sự vận chuyển các chất qua màng tế bào, 
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các cấp độ tổ chức của sự sống, hệ thống sinh giới, sự dinh dưỡng, vận chuyển và phân 

phối các chất, bài tiết và cân bằng nội môi, sinh lý hưng phấn... 

+ Môn loại: 570 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19467 

- Phòng Mượn: MC 6060 
 

110/. AMBRIDGE, BEN. Bạn có thông minh hơn con tinh tinh? : Chúng ta đương 

đầu ra sao với trí tuệ tuyệt vời của các loài động vật / Ben Ambridge; Kim Diệu dịch. - 

H. : Thế giới, 2020. - 393tr.; 21cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Are you smarter than a chimpanzee? 

Tóm tắt: Đưa ra một loạt thử nghiệm mà thực chất là cuộc so tài giữa loài người và 

các loài động vật, từ chó nhà tới dơi, chim bồ câu, quạ, tinh tinh…; Những hiện tượng 

tâm lý cũng đáng được chúng ta tìm hiểu để tránh rơi vào những “cái bẫy” tâm lý mà 

chính các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải. 

+ Môn loại: 591.5 / B105C 

- Phòng Đọc: DV 59424 

- Phòng Mượn: MC 6044-6045 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 

111/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình : Những lời khuyên bổ ích cho sức khoẻ / Hồng 

Chiêu Quang, Huỳnh Phụng Ái biên dịch. - In lần thứ 35. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2020. - 9 tập : Hình vẽ; 20cm. - (Y học - Sức khoẻ) 

T.1. - 107tr. 

Tóm tắt: Quan niệm về sức khoẻ và bệnh tật, Phương pháp giữ gìn sức khoẻ từ cách 

chọn thực phẩm, dinh dưỡng, luyện tập thể thao cũng như cân bằng trạng thái tâm lý trong 

cuộc sống. 

+ Môn loại: 613 / B101S 

- Phòng Đọc: DV 59439 

- Phòng Mượn: ME 8091-8092 
 

112/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình : Những lời khuyên bổ ích cho sức khoẻ. - In lần 

thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 9 tập : Hình vẽ; 20cm. - (Y học - Sức khoẻ) 

T.2. - 142tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu những lời khuyên bổ ích cho sức khoẻ như: Cách làm tăng sức 

sống, thói quen sinh hoạt nguy hiểm, bí mật của cơ thể, điều bạn nên nói với bác sỹ.... 

+ Môn loại: 613 / B101S 

- Phòng Đọc: DV 59440 

- Phòng Mượn: ME 8093-8094 
 

113/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình : Những lời khuyên bổ ích cho sức khoẻ. - In lần 

thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 9 tập : Hình vẽ; 20cm. - (Y học - Sức khoẻ) 

T.3. - 167tr. 

Tóm tắt: Gồm những lời khuyên để có một cơ thể khoẻ mạnh: Tập luyện thể lực, 

ăn uống - dinh dưỡng, sức đề kháng và dẻo dai. 

+ Môn loại: 613 / B101S 

- Phòng Đọc: DV 59441 
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- Phòng Mượn: ME 8095-8096 
 

114/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình : Những lời khuyên bổ ích cho sức khoẻ. - In lần 

thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 9 tập : Hình vẽ; 20cm. - (Y học - Sức khoẻ) 

T.4. - 145tr. 

Tóm tắt: Hướng dẫn một số phương pháp ăn uống cũng như các phương pháp sống 

khoa học, với những kiến thức về cuộc sống và những hoạt động giúp bảo vệ chính bạn 

khỏi những căn bệnh thường gặp trong cuộc sống con người. 

+ Môn loại: 613 / B101S 

- Phòng Đọc: DV 59442 

- Phòng Mượn: ME 8097-8098 
 

115/. HAMBLIN, JAMES. Lắng nghe cơ thể : Những câu hỏi vế sức khoẻ bạn chưa 

hề nghĩ đến / James Hamblin; Nguyễn Khánh Chi dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 410tr. : 

Hình ảnh; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: If our bodies could talk 

Tóm tắt: Sách tập hợp những câu hỏi và câu trả lời mà tác giả thường gặp khi còn 

là một bác sĩ. Được chia theo 6 phần, từ diện mạo, ăn uống cho đến những cơ quan đang 

chết đi. Mỗi phần lầ câu chuyện về một nhân vật có thật và những vấn đề sức khoẻ mà họ 

gặp phải. 

+ Môn loại: 613 / L116NGH 

- Phòng Đọc: DL 19444 

- Phòng Mượn: ME 8125-8126 
 

116/. PATEL, NITA. Giáo án Yoga : Hãy đơn giản hoá mọi thứ bạn cần để thành 

công / Nita Patel, Dave King; Nguyễn Việt Hà dịch. - H. : Tri thức, 2020. - 192tr.; 22cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn tập 8 tư thế Yoga chính, bắt đầu từ các thế yoga cơ bản, các 

kỹ thuật thở và chuyển sang các tư thế phức tạp. 

+ Môn loại: 613.7 / GI-108A 

- Phòng Mượn: ME 8145-8146 
 

117/. KIRK, MARTIN. Hatha Yoga có minh hoạ / Martin Kirk, Daniel DiTuro, 

Brooke Boon; Nguyễn Văn Dương dịch; Ảnh: Daniel DiTuro. - H. : Tri thức, 2020. - 

234tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày thông tin cơ bản và thực hành về yoga. Hướng dẫn chi tiết 77 

asana phân chia theo các tư thế: Đứng, thăng bằng, thăng bằng bằng cánh tay, lộn ngược, 

uốn cong lưng, vặn xoắn... 

+ Môn loại: 613.7 / H110Y 

- Phòng Đọc: DL 19454 

- Phòng Mượn: ME 8149 
 

118/. FLYNN, LISA. Yoga cho trẻ em : Hơn 200 tư thế Yoga cùng các bài tập thở, 

và thiền giúp trẻ em khoẻ mạnh hơn, hạnh phúc hơn và sôi nổi hơn / Lisa Flynn, E-RYT, 

RCYT; Vũ Hồng Hà dịch. - H. : Tri thức, 2020. - 318tr. : Ảnh; 23cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu về yoga và lợi ích của yoga với trẻ em và gia đình nhằm giúp 

các em đạt được những thay đổi tích cực cả về thể chất và trí tuệ qua các bài tập như: 

Thiền chính niệm, tập thở, tư thế và tư thế với đồng đội, trò chơi yoga gia đình, bài hát 

và tụng niệm, thư giãn, quán tưởng và các chuỗi. 

+ Môn loại: 613.7 / Y609CH 

- Phòng Mượn: ME 8147-8148 
 

119/. Sổ tay giám định pháp y / Trần Văn Liễu chủ biên, Nguyễn Đức Nhự, Nguyễn 

Tiến Vững.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 297tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Viện Pháp y Quốc gia 

Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật cơ bản trong giám định trên người sống, giám định 

pháp y tử thi, kỹ thuật mổ tử thi, lấy mẫu xét nghiệm, bảo vệ kết luận giám định trước toà 

và giới thiệu một số mục từ chuyên ngành pháp y trong Từ điển bách khoa Y học Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 614 / S450T 

- Phòng Đọc: DL 19451 

- Phòng Mượn: ME 8139-8140 
 

120/. PHẠM SANH CHÂU. Chiến dịch hoa kim tước : Hàng trăm công dân Việt 

Nam mắc kẹt tại Ấn Độ vì Covid -19. Một chiến dịch giải cứu xuất sắc đã đưa họ trở về 

quê hương / Phạm Sanh Châu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 267tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách ghi lại những nỗ lực phi thường của tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ 

quán Việt Nam tại Ấn Độ và Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai trong công tác bảo hộ 

công dân và tìm cách đưa bà con về nước tránh dịch Covid -19. 

+ Môn loại: 614.4 / CH305D 

- Phòng Mượn: ME 8121-8122 
 

121/. NGUYỄN HỮU HIỆP. Toát yếu Đông dược diễn ca / Nguyễn Hữu Hiệp, 

Nguyễn Thị Vinh Huê. - H. : Dân trí, 2020. - 347tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng hợp, sắp xếp gần 400 vị thuốc đã được dùng ở Việt Nam từ trước tới 

nay theo tính vị, quy kinh, công năng, chủ trị thành 16 nhóm thuốc lớn với 30 phân nhóm 

nhỏ theo tác dụng chữa bệnh. 

+ Môn loại: 615.8 / T411Y 

- Phòng Đọc: DL 19448 

- Phòng Mượn: ME 8133-8134 

 

122/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Nhiều tác giả. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2020. - 9 tập : Ảnh; 20cm. - (Y học - Sức khoẻ) 

T.6 : Bệnh gout. - 103tr. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quát về bệnh gút, bệnh khớp và bệnh loãng xương, cách 

phòng ngừa, điều trị bằng các liệu pháp ăn uống, luyện tập.... 

+ Môn loại: 616.3 / B101S 

- Phòng Đọc: DV 59443 

- Phòng Mượn: ME 8099-8100 
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123/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Nhiều tác giả. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2019. - 9 tập : Hình vẽ, ảnh; 20cm. - (Y học - Sức khoẻ) 

T.8 : Để trái tim luôn khoẻ mạnh. - 128tr. 

Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về bệnh hệ tim mạch: nguyên nhân gây bệnh, hiện 

tượng gây bệnh tim mạch, cách chẩn đoán, cấp cứu điều trị bệnh. Hướng dẫn cách chăm 

sóc sức khoẻ, dinh dưỡng giảm nguy cơ gây bệnh và duy trì sức khoẻ, tốt cho tim mạch. 

+ Môn loại: 616.1 / B101S 

- Phòng Đọc: DV 59444 

- Phòng Mượn: ME 8101-8102 

 

124/. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Nhiều tác giả. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2020. - 9 tập : Ảnh; 20cm. - (Y học - Sức khoẻ) 

T.9 : Cao huyết áp - sát thủ thầm lặng. - 139tr. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quát về huyết áp và bệnh cao huyết áp, cách phòng ngừa, 

điều trị bằng các liệu pháp ăn uống, luyện tập.... 

+ Môn loại: 616.1 / B101S 

- Phòng Đọc: DV 59445 

- Phòng Mượn: ME 8103-8104 
 

125/. NGUYỄN VĂN NHƯƠNG. Cẩm nang phòng & điều trị bệnh dạ dày và ống 

tiêu hoá / Nguyễn Văn Nhương; Nguyễn Công Đức hiệu đính. - H. : Thanh niên, 2020. - 

277tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên nhân dẫn đến bệnh đau dạ dày và biểu hiện của 

bệnh. Cách dùng thuốc điều trị. Cách ăn uống phòng trị bệnh, cách phòng và điều trị bệnh. 

+ Môn loại: 616.3 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 59533 

- Phòng Mượn: ME 8160-8161 
 

126/. HAYES, STEVEN C.. Thoát khỏi tâm trí và bước vào cuộc sống / Steven C. 

Hayes, Spencer Smith; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 519tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Get out of your mind and into your life: The new acceptance 

and commitment therapy 

Tóm tắt: Đưa ra phương pháp trị liệu tâm lý để chuyển từ đau khổ sang việc không 

trốn tránh quá khứ, các kí ức, nỗi sợ hãi, nỗi buồn và dồn hết tâm trí cho cuộc sống hiện 

tại. 

+ Môn loại: 616.89 / TH411KH 

- Phòng Đọc: DV 59492 

- Phòng Mượn: MH 12141-12142 
 

127/. Can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ : Sử dụng các hoạt động hàng ngày giúp trẻ kết 

nối, giao tiếp và học hỏi / Sally J. Rogers, Gealdine Dawson...Bạch Thu Phương dịch; 

Bùi Thị Phương Hoa hiệu đính.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 603tr.; 20cm 

Tóm tắt: Cung cấp các chiến lược thực hành dễ làm mà bạn có thể áp dụng hàng 

ngày. Gần như tất cả trẻ nhỏ, bao gồm trẻ tự kỷ đều có khả năng học hỏi tuyệt vời. Các 

tác giả đã diễn đạt nội dung sách một cách giản dị đáng ngạc nhiên để biến các chu trình 
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hoạt động hàng ngày như ăn sáng, giờ tắm thành các trải nghiệm học hỏi bổ ích và vui 

vẻ, tạo nên các kỹ năng phát triển chủ chốt. Hãy can thiệp sớm và cho con công cụ để 

khám phá và tận hưởng thế giới. 

+ Môn loại: 618.92 / C105TH 

- Phòng Đọc: DV 59446 

- Phòng Mượn: ME 8105-8106 

620. KỸ THUẬT: 

128/. Giáo trình cơ sở công nghệ chế tạo máy / Biên soạn: Trần Minh Đức chủ biên, 

Ngô Minh Tuấn, Trần Văn Quân.... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 186tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp các khái niệm và định nghĩa cơ bản về công nghệ chế tạo máy; 

Cung cấp kiến thức về độ chính xác gia công cơ; Trình bày lý thuyết về chuẩn và các ứng 

dụng, tính công nghệ trong kết cấu. 

+ Môn loại: 621.8 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 19437 

- Phòng Mượn: MD 9721-9722 
 

129/. LỀU THỌ TRÌNH. Bài tập cơ học kết cấu / Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh 

Yên. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 24cm 

T.1 : Hệ tĩnh định. - 208tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài tập và bài giải về cơ học kết cấu, cụ thể liên quan tới 

phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng, xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định 

chịu tải trọng bất động và trọng tải di động, tính hệ ghép tĩnh định và xác định chuyển vị 

trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính. 

+ Môn loại: 624.1076 / B103T 

- Phòng Đọc: DL 19439 

- Phòng Mượn: MD 9725-9726 
 

130/. LỀU THỌ TRÌNH. Cơ học kết cấu / Lều Thọ Trình. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 

Khoa học và Kỹ thuật, 2020. - 24cm 

T.1 : Hệ tĩnh định. - 219tr. 

Tóm tắt: Phân tích tính chất chịu lực của kết cấu như: cách xác định nội lực trong 

hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động và chịu tải trọng di động; cách xác định chuyển 

vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính. 

+ Môn loại: 624.1 / C460H 

- Phòng Đọc: DL 19438 

- Phòng Mượn: MD 9723-9724 
 

131/. Kết cấu ô tô : Giáo trình cho sinh viên đại học / Nguyễn Khắc Trai, Nguyễn 

Trọng Hoan, Hồ Hữu Hải.... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa. - H : Bách khoa Hà Nội, 

2020. - 375tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày về cấu tạo, nguyên lí làm việc của các hệ thống, cụm, bộ phận, 

chi tiết của ô tô, động cơ trên ô tô, điện cơ bản, hệ thống truyền lực, các hệ thống chuyển 

động và điều khiển chuyển động, một số thiết bị phụ của ô tô. 

+ Môn loại: 629.250071 / K258C 

- Phòng Đọc: DL 19468 
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- Phòng Mượn: MD 9731-9732 
 

132/. KELLY, SCOTT. Hành trình không gian = Endurance : Tự truyện của Scott 

Kelly phi hành gia giữ kỷ lục 340 ngày liên tiếp sống trên Trạm Vũ trụ Quốc tế / Scott 

Kelly; Nguyễn Duy Khánh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 461tr. : 20tr. ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Câu chuyện phi thường và có thật về nhiệm vụ một năm sống trên Trạm 

Vũ trụ Quốc tế của Scott Kelly phi hành gia người Mỹ. Ông đã trải qua hoàn cảnh khắc 

nghiệt từ các quy trình và kỹ thuật du hành vũ trụ đến các thử nghiệm khoa học nghiêm 

ngặt, cũng như việc ghi lại nhật ký theo dõi đầy đủ tâm trạng, tình trạng sức khoẻ của các 

phi hành gia và những ảnh hưởng của công việc tới cuộc sống của chính gia đình mình. 

+ Môn loại: 629.450092 / H107TR 

- Phòng Mượn: MD 9727-9728 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 
133/. ALLEN, DAVID. Sẵn sàng cho mọi việc : 52 nguyên lý vàng để tăng hiệu suất 

trong công việc và cuộc sống / David Allen; Nhiều dịch giả. - Tái bản lần thứ 6. - H. : 

Công Thương, 2020. - 255tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Ready for anything 

Tóm tắt: Đưa ra những nguyên lý vàng để tăng hiệu suất trong công việc và cuộc 

sống: Kiểm soát tốt hơn phần công việc chưa hoàn thiện, sáng tạo và có khả năng bao 

quát tốt hơn; Tập trung vào điều mà bạn quan tâm; Sáng tạo cấu trúc mới cho công việc 

linh hoạt và thoải mái hơn... 

+ Môn loại: 646.7 / S115S 

- Phòng Đọc: DV 59436 

- Phòng Mượn: ME 8085-8086 
 

134/. ALLEN, DAVID. Hoàn thành mọi việc không hề khó dành cho tuổi teen : Năm 

bước tổ chức cuộc sống giúp bạn lấy lại động lực và tự tin khi đối diện với khó khăn áp 

lực / David Allen, Mike Williams, Mark Wallace; Thanh Thuỷ dịch. - H. : Lao động, 

2020. - 293tr. : Hình vẽ; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Getting things done for teens 

Tóm tắt: Hướng dẫn thế hệ trẻ xây dựng chiến lược hiệu quả để tìm ra phương pháp 

tổ chức cuộc sống tối ưu, giúp bạn lấy lại động lực và tự tin khi đối diện với khó khăn áp 

lực nhờ áp dụng năm bước tổ chức cuộc sống theo phương pháp GTD: Thu thập, sàng 

lọc, sắp xếp, đánh giá và thực thi, giúp cho thế hệ trẻ không những quản lý công việc hiệu 

quả mà còn duy trì sự cân bằng trong cuộc sống, mang đến thành công và hạnh phúc bền 

lâu. 

+ Môn loại: 646.7 / H406TH 

- Phòng Đọc: DL 19445 

- Phòng Mượn: ME 8127-8128 
 

135/. LÂM TÚ UYỂN. Mỗi đứa trẻ đều là duy nhất : Hiểu để dạy con đúng cách / 

Lâm Tú Uyển; Song Ngân dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 207tr. : Hình ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Sách đi sâu vào phân tích và định hướng cho cha mẹ cách thức giáo dục 

con đúng đắn và khoa học. Mỗi đứa trẻ đều là duy nhất, vì vậy cha mẹ không nên áp đặt 

chung mà cần có cách giáo dục riêng và linh hoạt đối với từng trẻ. 
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+ Môn loại: 649.1 / M452Đ 

- Phòng Đọc: DL 19453 

- Phòng Mượn: ME 8143-8144 

 

136/. OLGA MAKHOVSKAYA. 100 sai lầm của bố mẹ khiến con thất bại / Olga 

Makhovskaya; Nhật Linh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 390tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách chỉ ra những sai lầm của bố mẹ trong quá trình giáo dục con cái, đồng 

thời chỉ ra cách khắc phục những sai lầm đó. Sách kèm những hình ảnh minh hoạ thú vị, 

tăng tính tiếp cận nội dung. 

+ Môn loại: 649 / M458TR 

- Phòng Đọc: DL 19447 

- Phòng Mượn: ME 8131-8132 
 

137/. DƯƠNG LƯỢNG LƯỢNG. Phương pháp giáo dục đặc biệt của cha mẹ Hà 

Lan : Dạy dỗ trong vui vẻ, trưởng thành trong hạnh phúc / Dương Lượng Lượng; Đỗ Thu 

Thuỷ dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 279tr. : Sơ đồ, hình ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Sách kết hợp nhiều ví dụ thực tế với các loại bảng biểu, hình minh hoạ, 

nói cho các bậc phụ huynh biết làm thế nào để thông qua phương pháp giáo dục hạnh 

phúc của người Hà Lan. Bồi dưỡng cho trẻ sưc sáng tạo, sự tôn trọng và sự tin tưởng,.. 

để trẻ hiểu được cách nắm vững và vận dụng tri thức trong quá trình học tập vui vẻ, từ đó 

trở thành nhân tài ư tú có sức sáng tạo, trí tưởng tượng. 

+ Môn loại: 649 / PH561PH 

- Phòng Đọc: DL 19446 

- Phòng Mượn: ME 8129-8130 
 

138/. TRẦN THỊ HUYÊN THẢO. Chào con ! Ba mẹ đã sẵn sàng : Dành cho bé từ 

0 - 6 tháng tuổi / Trần Thị Huyên Thảo. - In lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2020. - 220tr. : Hình vẽ; 23cm. - (Bác sĩ riêng của bé yêu) 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức chăm sóc, nuôi dạy con trẻ từ 0- 6 tháng tuổi: 

Kiến thức chăm sóc cơ bản, các tình trạng thường gặp và một số vấn đề tâm lí và y tế 

cộng đồng. 

+ Môn loại: 649 / CH108C 

- Phòng Đọc: DL 19450 

- Phòng Mượn: ME 8137-8138 
 

139/. MẸ PONY. Lần đầu làm mẹ nhẹ như không : Pony ký sự / Mẹ Pony. - H. : 

Dân trí, 2020. - 219tr.; 21cm. - (Tủ sách: Kỹ năng sống) 

Tên thật tác giả: Đặng Ngọc An Linh 

Tóm tắt: Sách là tất cả những kiến thức, kinh nghiệm mà bản thân mẹ Pony đã tìm 

hiểu đúc kết được trong suốt quá trình chăm sóc hai con của mình. 

+ Môn loại: 649 / L121Đ 

- Phòng Mượn: ME 8083-8084 
 

140/. ĐÀO HẢI NINH. Con về : Tự truyện / Đào Hải Ninh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2020. - 175tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp, bài tập hướng dẫn hỗ trợ giúp đỡ trẻ tự kỷ 

trở lại với cuộc sống bình thường. 

+ Môn loại: 649 / C430V 

- Phòng Đọc: DV 59430 

- Phòng Mượn: ME 8071-8072 
 

141/. ĐÀO HẢI NINH. Con về không phải bởi phép màu : Để trẻ tự kỷ trở về với 

cuộc sống bình yên không thể thiếu tình yêu thương, đồng hành của cả gia đình / Đào Hải 

Ninh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 214tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tuyển chọn 15 câu chuyện về trẻ tự kỷ được ghi lại một cách chân thực từ 

hoạt động tại trung tâm hỗ trợ trẻ tự kỷ, với những phương pháp phù hợp giúp phụ huynh 

có hướng đi đúng đắn và đồng hành cùng con, giúp con hoà nhập với cuộc sống xã hội, 

có cơ hội phát huy hết khả năng tiềm ẩn của bản thân mình. 

+ Môn loại: 649 / C430V 

- Phòng Đọc: DV 59431 

- Phòng Mượn: ME 8073-8074 

 

142/. TRẦN THỊ HUYÊN THẢO. Ăn uống là hạnh phúc / Trần Thị Huyên Thảo. - 

In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 179tr.; 23cm. - (Bác sĩ riêng của bé 

yêu) 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học và hướng dẫn cho trẻ ăn uống đúng 

cách như ăn theo nhu cầu, tại sao không nên ép con ăn, tại sao nên cai bình sữa sớm, bổ 

sung canxi có giúp con cao hơn hay không... 

+ Môn loại: 649 / Ă115U 

- Phòng Đọc: DL 19449 

- Phòng Mượn: ME 8135-8136 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 
143/. ZITELMANN, RAINER. Quái kiệt làm điều khác biệt : Bí quyết thành công 

của Steve Jobs, Jack Ma, Warren Buffett, Michael Dell, Madona... và những nhân vật 

"triệu người có một" / Rainer Zitelmann; Duy Minh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 319tr.; 

24cm 

Tên sách tiếng Anh: Dare to be different and grow rich 

Tóm tắt: Tổng hợp và phân tích các câu chuyện thành công của những nhân vật có 

ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ thể thao, giải trí cho tới khoa học, công 

nghệ và chính trị, từ đó tìm ra những vấn đề chung cho sự thành công. 

+ Môn loại: 650.1 / QU103K 

- Phòng Đọc: DL 19355 

- Phòng Mượn: MA 24132-24133 
 

144/. GOLDSMITH, MARSHALL. Thành công hôm nay chưa chắc thành đạt ngày 

mai / Marshall Goldsmith, Mark Reiter; Kim Hạnh dịch. - In lần thứ 3. - What got you 

here won't get you there : Nxb. Trẻ, 2020. - 404tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Nội dung nói về những mặt trái của sự thành công, những thói quen cản 

bước tiến thành công của bạn, những phiền toái của thành công...; và những hướng dẫn 

đễ chúng ta thay đổi những thói quen đó. 

+ Môn loại: 650.1 / TH107C 

- Phòng Đọc: DV 59349 

- Phòng Mượn: MA 23973-23974 
 

145/. MASAYUKI TADOKORO. Khoa học về khởi nghiệp / Masayuki Tadokoro; 

Nguyễn Hoàng Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 494tr.; 24cm 

Tóm tắt: Ghi lại các bước, các quy trình cần thiết của những người đã khởi nghiệp 

đi trước. Là kết quả của vô số những thử nghiệm, các bài học đã được rút ra từ thực tiễn 

sẽ trở thành trợ thủ đắc lực để mang tới thành công cho những người muốn bắt tay vào 

khởi nghiệp, những người đã khởi nghiệp nhưng gặp trở ngại, hay với những người đang 

đảm trách dự án mới tại các doanh nghiệp thông thường. 

+ Môn loại: 658.1 / KH401H 

- Phòng Đọc: DL 19351 

- Phòng Mượn: MA 24125 
 

146/. BRYAN, LARA. Vỡ lòng về kinh doanh / Business for beginners. - H. : Thế 

giới, 2020. - 127tr. : Tranh vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức nền tảng cần thiết để khởi sự doanh nghiệp của 

mình - từ những lời khuyên về các ý tưởng kinh doanh và cách đánh bại đối thủ cạnh 

tranh, cho đến những lời khuyên về quản lý tiền bạc, cách các doanh nghiệp thích nghi 

với thế giới rộng lớn, những chỉ dẫn căn cốt nhất về kinh doanh, giúp bạn trở thành doanh 

nhân khởi nghiệp suôn sẻ và có được thành công như mong đợi. 

+ Môn loại: 658.1 / V460L 

- Phòng Đọc: DL 19401 

- Phòng Mượn: MA 24199-24200 
 

147/. CONLEY, CHIP. Đỉnh cao dẫn dắt doanh nghiệp bằng văn hoá : Cách thức 

các công ty vĩ đại ứng dụng Tháp nhu cầu Maslow để thành công vượt trội / Chip Conley; 

Habana Team dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2020. - 312tr. : Hình vẽ 

Tóm tắt: Cung cấp những ví dụ và những hướng dẫn cụ thể về văn hoá doanh nghiệp 

giúp các nhà lãnh đạo xây dựng các tổ chức thành công thông qua việc khai thác tiềm 

năng nhân viên, cũng như nắm bắt trái tim và tâm trí của khách hàng, các nhà đầu tư. 

+ Môn loại: 658.3 / Đ312C 

- Phòng Đọc: DL 19367 

- Phòng Mượn: MA 24154-24155 
 

148/. TÔ CHÍNH NGHĨA. Samsung & tôi: Lựa chọn & thay đổi / Tô Chính Nghĩa. 

H. : Thanh niên, 2020. - 431tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quá trình định hướng cuộc đời từ khi còn là một học sinh, sinh viên, quá 

trình phát triển sự nghiệp theo năm tháng và sự thành công của tác giả đối với tập đoàn 

Samsung tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 658.4 / S104V 
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- Phòng Đọc: DV 59355 

- Phòng Mượn: MA 23985 
 

149/. DYER, CHRIS. Sức mạnh của văn hoá doanh nghiệp = The power of company 

culture : Chris Dyer; Nguyễn Hồng Tú dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 354tr.; 21cm. - (Tủ 

sách: Business) 

Tóm tắt: Tác giả sẽ cung cấp một cấu trúc tuyệt vời gồm 7 trụ cột cơ bản và 2 bước 

triển khai để xây dựng và duy trì một văn hoá xuất sắc trong bất cức doanh nghiệp nào, 

từ đó cải thiện năng suất, hiệu suất làm việc, giữ chân nhân viên, nâng cao danh tiếng và 

lợi nhuận. 

+ Môn loại: 658.4 / S552M 

- Phòng Đọc: DV 59352 

- Phòng Mượn: MA 23979-23980 
 

150/. GENADINK, ALEX. Lập kế hoạch kinh doanh = How to write a business 

plan: Cho người mới bắt đầu / Alex Genadink; Vũ Khánh Thịnh dịch. - H. : Thế giới, 

2020. - 196tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn bạn những bước căn bản, chắt lọc cùng phong cách viết 

tối giản, trực diện mang đến cho bạn các khái niệm cũng như yếu tố cấu thành nên một 

bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh. 

+ Môn loại: 658.4 / L123K 

- Phòng Đọc: DV 59351 

- Phòng Mượn: MA 23977-23978 
 

151/. SINGER, BLAIR. Xây dựng một nhóm kinh doanh thành công = The ABC's 

of building a business team that wins : Luật tôn vinh. Bí mật để thành công trong kinh 

doanh và cuộc sống / Blair Singer; Thiên Kim dịch. - Tái bản lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 201tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các kỹ năng giúp bạn thành công trong kinh doanh qua các cách 

làm việc nhóm với những tìm hiểu về "luật tôn vinh" và cách tạo sự ủng hộ của những 

người trong nhóm cũng như các quy luật cá tính của chính bản thân bạn. 

+ Môn loại: 658.402 / X126D 

- Phòng Mượn: MA 23968 
 

152/. DIGNAN, AARON. Tái tạo doanh nghiệp - Một hành trình quả cảm / Aaron 

Dignan; Quang Thiệu dịch. - H. : Công Thương, 2020. - 305tr.; 24cm. - (Business. 

Corrrporate culture) 

Tên sách tiếng Anh: Brave new work 

Tóm tắt: Giúp bạn đọc biết cách tái cấu trúc doanh nghiệp của mình từ nội tại đến 

diện mạo, từ biểu mẫu đến bảng lương, từ kế hoạch đến thực thi... bằng những dẫn chứng 

và ví dụ vô cùng hiệu quả. 

+ Môn loại: 658.4 / T103T 

- Phòng Đọc: DL 19370 

- Phòng Mượn: MA 24158-24159 
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153/. RAMANUJAM, MADHAVAN. Định giá thông minh, chinh phục người dùng: 

Những tổ chức đột phá thiết kế sản phấm xoay quanh giá cả như thế nào? / Madhavan 

Ramanujam; Khánh Trang dịch; Nguyễn Hoàng Phương hiệu đính. - H. : Công Thương, 

2020. - 345tr.; 24cm 

Tóm tắt: Xây dựng 9 quy tắc kiếm tiền từ đổi mới, đổi mới và sáng tạo sản phẩm, 

phân khúc khách hàng tiềm năng theo khả năng chi trả, phát hiện chính xác nhu cầu và 

sẵn sàng chi trả của khách hàng thông qua phỏng vấn và nghiên cứu thị trường; Những 

câu chuyện thành công và chiến lược triển khai lợi nhuận từ đổi mới sáng tạo. 

+ Môn loại: 658.5 / Đ312GI 

- Phòng Đọc: DL 19366 

- Phòng Mượn: MA 24152-24153 
 

154/. SIMON, HERMANN. Lời tự thú của một bậc thầy định giá : Cách giá cả tác 

động lên mọi thứ / Hermann Simon; Nguyễn Ngọc Anh, Khánh Trang dịch. - H. : Công 

Thương, 2020. - 347tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Confession of the pricing man 

Tóm tắt: Tập hợp những kinh nghiệm và kiến thức thiết thực về định giá, mang đến 

câu trả lời cho những điều cần biết về giá cả, tìm hiểu giá cả từ khía cạnh lý trí và phi lý 

trí, thông qua lăng kính của lĩnh vực nghiên cứu hành vi. 

+ Môn loại: 658.8 / L462T 

- Phòng Đọc: DL 19380 

- Phòng Mượn: MA 24171-24172 

 

155/. BOUTER, ERNST JAN. Những nguyên tắc định giá sản phẩm thoả mãn người 

dùng : Hoá giải những "truyền thuyết" về định giá và bí quyết định giá dựa trên thiện chí 

chi trả của khách hàng / Ernst Jan Bouter; Lương Ngọc Phương Anh dịch. - H. : Công 

Thương, 2020. - 267tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Pricing: The third business skill: Principles of price 

management 

Tóm tắt: Đưa ra cách nhìn mới về định giá, mô hình và cách thức định giá. Hướng 

dẫn cách định giá từ khả năng sinh lời, mô hình kinh doanh đến cách thức làm truyền 

thông thương hiệu, khai thác mối quan hệ sẵn có với khách hàng... 

+ Môn loại: 658.8 / NH556NG 

- Phòng Đọc: DL 19378 

- Phòng Mượn: MA 24168-24169 

 

156/. GIÀNG THUẬN Ý. Bán hàng trên Amazon từ A-Z : Bí kíp giúp bạn bán hàng 

ra khắp thế giới / Giàng Thuận Ý. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 234tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách đút kết kinh nghiệm hơn 3 năm bán hàng trên Amazon của tác giả và 

kinh nghiệm tư vấn, đào tạo cho hàng trăm doanh nghiệp và cá nhân bán hàng trên 

Amazon với các vấn đề như việc cần phải làm khi bắt đầu bán hàng trên Amazon, cơ cấu 

chi phí, lợi nhuận, đối thủ cạnh tranh... 

+ Môn loại: 658.8 / B105H 

- Phòng Đọc: DL 19350 

- Phòng Mượn: MA 24123-24124 
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157/. BURG, BOB. Người dám cho đi bán được nhiều hơn = Go-givers sell more / 

Bob Burg, John David Mann; Thiên Khôi dịch. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2020. - 257tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra các phương pháp bán hàng hiệu quả, quy luật thành công, những 

chiến lược để bất kỳ ai trong nghề bán hàng cũng có thể áp dụng; tập trung vào việc tạo 

ra giá trị cho người khác những người bán hàng đã thành công nhờ cho đi nhiều hơn. 

+ Môn loại: 658.85 / NG558D 

- Phòng Đọc: DV 59348 

- Phòng Mượn: MA 23971-23972 

 

158/. TAKAHASHI KATSUNORI. Xây dựng thương hiệu với 0 đồng : Chiến lược 

bất bại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ / Takahashi Katsunori; Như Nữ dịch. - H. : Dân trí, 

2020. - 273tr.; 21cm. - (Tủ sách: Business) 

Tên sách tiếng Nhật: Chisana Kaisha no Hajimete no Brand no Kyokasho 

Tóm tắt: Trình bày bí quyết của tác giả về xây dựng thương hiệu cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ với chi phí và nguồn lực tối thiểu. Ông mong muốn: Các doanh nghiệp 

thành công trong xây dựng thương hiệu công ty thành một công ty cung cấp dịch vụ chất 

lượng tốt hay công tay sản xuất ra các sản phẩm chất luộng cao, đồng thời kiếm được lợi 

nhuận gấp nhiều lần so với hiện tại". 

+ Môn loại: 658.8 / X126D 

- Phòng Đọc: DV 59353 

- Phòng Mượn: MA 23981-23982 

660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC: 

159/. TRẦN QUỐC TOÀN. Một số kỹ thuật khai thác và ứng dụng của tinh dầu / 

Trần Quốc Toàn chủ biên, Phạm Minh Quân, Đỗ Trung Sỹ, Bạch Long Giang. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2020. - 264tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Hoá học các hợp 

chất thiên nhiên 

Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp truyền thống và hiện đại trong khai thác 

tinh dầu từ nguồn nguyên liệu tự nhiên. Một số các ứng dụng chính của tinh dầu đã được 

nghiên cứu trên thế giới. 

+ Môn loại: 665 / M458S 

- Phòng Đọc: DL 19436 

- Phòng Mượn: MD 9717-9718 
 

160/. Chuyên ngành kỹ thuật chất dẻo = Fachkunde kunststofftechnik / Cornelia 

Fritsche, Hartmut Fritsche, Jörg Kolbinger... ; Dịch, hiệu đính: Lê Chu Cầu.... - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 651tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Tủ sách Nhất nghệ tinh) 

ĐTTS ghi: Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn; Uỷ ban Tương trợ người Việt Nam tại 

CHLB Đức 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức lý thuyết và thực hành về kỹ thuật gia công và 

chế biến chất dẻo gồm: Cấu tạo và tính chất của vật liệu, kỹ thuật gia công và kỹ thuật 

kiểm tra chất dẻo và kim loại, xử lý và kiểm tra chất dẻo, chức năng kỹ thuật cơ bản của 

thiết bị gia công chất dẻo, kỹ thuật điều khiển và điều chỉnh, các biện pháp xử lý chuyên 

biệt trước và sau tuỳ theo quy trình gia công... 
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+ Môn loại: 668.4 / CH527NGH 

- Phòng Đọc: DL 19442 

700. NGHỆ THUẬT: 

161/. UNGER, MILES J.. Michelangelo: Sáu kiệt tác cuộc đời = Michelangelo: A 

life in six masterpieces / Miles J. Unger; Phạm Út Quyên dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 

574tr.; 24cm 

Tóm tắt: Bằng cách tập trung vào 6 tác phẩm, theo trình tự thời gian, tác giả đã giới 

thiệu một chân dung nghệ sĩ chứa đựng cái nhìn toàn cảnh về cuộc đời Mechlangelo 

nhưng ông cũng sắc bén trong việc đặt mỗi tác phẩm nghệ thuật vào bối cảnh lịch sử, 

cung cấp cho độc giả những lý do và duyên cớ tạo nên sự hiểu biết phong phú đầy hấp 

dẫn. 

+ Môn loại: 709.2 / M302S 

- Phòng Đọc: DL 19428 

- Phòng Mượn: MG 10598 
 

162/. FERGUSON, ALEX. Dẫn dắt : Lãnh đạo chứ không quản lý / Alex Ferguson, 

Michael Moritz; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu, Nguyễn Phúc Hoàng. - In lần thứ 10. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 400tr. : Ảnh; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Leading 

Tóm tắt: Truyền đạt những kinh nghiệm, bài học, những kỹ năng quản lý và lãnh 

đạo đã giúp tác giả thành công trong sự nghiệp huấn luyện viên bóng đá: Kỷ luật, kiểm 

soát, tinh thần đồng đội. Ngoài ra, cần quan tâm tới những khía cạnh quan trọng để đạt 

được hiệu quả cao trong công việc như việc giao trách nhiệm và uỷ quyền, phân tích dữ 

liệu, cách ứng xử trước những thất bại... 

+ Môn loại: 796.334092 / D121D 

- Phòng Đọc: DL 19431 

- Phòng Mượn: MG 10602-10603 
 

163/. ROBINSON, JOSHUA. Giải mật Ngoại hạng Anh : Những chiến lược kinh 

doanh tối mật & bước ngoặt lịch sử đã biến Ngoại hạng Anh thành đế chế công nghiệp 

giải trí hàng đầu thế giới / Joshua Robinson, Jonathan Clegg; Phùng Quang Hưng dịch. - 

H. : Lao động, 2020. - 467tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The club 

Tóm tắt: Ghi lại lịch sử bóng đá Anh theo một phong cách riêng và câu chuyện về 

sự hình thành và phát triển của một đế chế từ khi tách ra độc lập, vươn lên chiến thắng 

những kẻ xâm lăng đổ bộ để trở thành một Tập đoàn Giải Ngoại hạng - một đế chế mới 

của nước Anh; Giới thiệu những chiến lược kinh doanh tối mật và bước ngoặt lịch sử đã 

biến Ngoại hạng Anh trở thành đế chế công nghiệp giải trí hàng đầu thế giới. 

+ Môn loại: 796.3340942 / GI-103M 

- Phòng Mượn: MG 10601 
 

164/. KEFLEZIGHI, MEB. 26 giải chạy marathon = 26 Marathons: What I learned 

about faith, identity, running, and life from my marathon career : Những bài học về Đức 

tin, bản ngã, chạy bộ và cuộc sống từ sự nghiệp Marathon của tôi / Meb Keflezighi, Scott 

Douglas; Đỗ Hoàng Lan dịch. - H. : Thể thao và Du lịch, 2020. - 372tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Những chia sẻ của vận động viên chạy bộ Meb Keflezigh đã tham gia 26 

giải marathon trong suốt sự nghiệp chạy bộ của mình về cuộc sống, bản ngã, niềm tin và 

những bí quyết về chạy bộ, huấn luyện và dinh dưỡng. Meb hướng dẫn cho những người 

luyện tập chạy bộ ở mọi trình độ khác nhau, cách thức áp dụng những bài học kinh nghiệm 

đã học hỏi được vào việc chạy bộ và chính cuộc sống của mình. 

+ Môn loại: 796.42092 / H103M 

- Phòng Mượn: MG 10558 
 

165/. KEFLEZIGHI, MEB. Chạy bộ để vượt qua = Run to overcome : Câu chuyện 

đầy cảm hứng về hành trình dài chinh phục giấc mơ lớn của nhà vô địch Mỹ / Meb 

Keflezighi, Dick Patrick; Đinh Linh hiệu đính; Phương Hoa dịch. - H. : Thể thao và Du 

lịch, 2020. - 405tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết nói về sự nỗ lực, khó khăn trên con đường giành lấy 

giải thưởng tại Boston Marathon năm 2014 của vận động viên bộ môn chạy người Mỹ 

Keflezighi, Meb: Một giấc mơ Mỹ, rời khỏi Eritrea, tới Mỹ, những ngày ở Đại học 

California; học trước, chạy sau, trở thành vận động viên chuyên nghiệp và sống khiêm 

tốn.... 

+ Môn loại: 796.42092 / CH112B 

- Phòng Mượn: MG 10557 
 

166/. KOOP, JASON. Ultrarunning: Những kiến thức cần thiết để chạy siêu dài = 

Training essentials for ultrarunning / Jason Koop, Jim Rutberg; Nguyễn Công dịch; 

Nguyễn Đạt hiệu đính. - H. : Thể thao và Du lịch, 2020. - 461tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về bộ môn chạy, chiến lược tập luyện nâng cao 

nền tảng thể lực, chiến lược chuyên sâu, toàn diện trong luyện tập, chế độ dinh dưỡng, bù 

nước và các yếu tố tự nhiên khác. 

+ Môn loại: 796.42 / U510NH 

- Phòng Mượn: MG 10593 
 

167/. ASH, HENRY. Chương trình luyện tập thi đấu 3 môn phối hợp cho cự ly 70.3 

= Triathlon: Ironman 70.3 - Challenge Vietnam 70.3 Swim/Bike/Run : Giúp các vận động 

viên có thể hoàn thành tốt nhất tham gia Ironman 70.3 Vietnam và Challenge Vietnam 

70.3 / Henry Ash, Marlies Penker; Phạm Minh Quang hiệu đính; Hạnh Dung dịch. - H. : 

Thể thao và Du lịch, 2020. - 244tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về bộ môn ba môn phối hợp, sức hấp 

dẫn của ba môn phối hợp; Bốn giai đoạn của ba môn phối hợp, cách đảm bảo thành công 

cùng thiết bị khi thi đấu, tập về đích khi thi đấu; Cách luyện tập, nâng cao thành tích, 

kiểm tra năng lực và tự khích lệ bản thân; Trải nghiệm cảm giác "vào guồng" vạch xuất 

phát, sẵn sàng, tiến lên cùng các thủ thuật kích động tâm lý. 

+ Môn loại: 796.42 / CH561TR 

- Phòng Mượn: MG 10594 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

168/. S.MCCLELLAND, JONATHAN. Nhà tranh biện thông minh = Debate pro  

junior : Học kỹ năng tranh biện và tư duy logic / Jonathan S.McClelland; Ngô Hà Thu  

dịch và hiệu đính. - H. : Thế giới, 2020. - 26cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 04/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

40 

Book 3. - 135tr. 

Tóm tắt: Sách thử thách người học, buộc các em phải nghiên cứu, đọc, viết, chuẩn 

bị, diễn thuyết về con người và những vấn đề mà trước đây các em chưa từng gặp hay đối 

diện. Giúp các em luyện tập và mài giũa năng lực tiếng Anh mà còn phát triển được những 

kỹ năng cốt lõi ở thế kỉ 21 như tư duy phản biện, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác và thấu cảm. 

+ Môn loại: 808.53 / NH100TR 

- Phòng Đọc: DL 19466 

- Phòng Mượn: MB 8098-8099 
 

169/. Trường Teen - Những cuộc tranh biện nảy lửa / Cố vấn nội dung: Nguyễn 

Ngọc Tú Uyên. - H. : Thanh niên, 2020. - 247tr.; 23cm. - (Tủ sách VTV7) 

Tóm tắt: Tuyển tập những trận tranh luận hấp dẫn nhất của từng mùa giải, giúp khán 

giả nắm được diễn biến từng trận đấu và hiểu thêm về tranh biện và chương trình Trường 

Teen thông qua phần phân tích cụ thể của cố vấn Nguyễn Ngọc Tú Uyên. 

+ Môn loại: 808.53 / TR561T 

- Phòng Đọc: DL 19402 

- Phòng Mượn: MB 8061-8062 

810. VĂN HỌC MỸ: 

170/. LAND, STEPHANIE. Nghề giúp việc : Tự truyện / Stephanie Land; Hà Ly 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 318tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Maid: Hard work, low pay, and a mother's will to survive 

+ Môn loại: 813 / NGH250GI 

- Phòng Đọc: DL 19463 

- Phòng Mượn: MN 12084-12085 
 

171/. OWENS, DELIA. Xa ngoài kia nơi loài tôm hát = Where the crawdads sing : 

Tiểu thuyết / Delia Owens; Trương Hoàng Uyên Phương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2020. - 507tr.; 20cm 

+ Môn loại: 813 / X100NG 

- Phòng Mượn: MN 12054 

820. VĂN HỌC ANH: 

172/. DICKENS, CHARLES. Oliver Twist / Charles Dickens; Lan Young dịch. - H: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 501tr.; 24cm 

+ Môn loại: 823 / O-428T 

- Phòng Đọc: DL 19462 

 

173/. HARDY, THOMAS. Tess một tâm hồn trong sáng = Tess of the d' Urbervilles 

- A pure woman / Thomas Hardy; Nguyễn Thành Nhân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 607tr.; 23cm 

+ Môn loại: 823 / T207M 

- Phòng Mượn: MN 12072 

 

174/. BYATT, A. S.. Truyện trẻ con / A. S. Byatt; Lê Minh Đức dịch. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2020. - 697tr.; 25cm 

Tên sách tiếng Anh: The children's book 
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+ Môn loại: 823 / TR527TR 

- Phòng Mượn: MN 12086 
 

175/. PARSONS, TONY. Vợ và chồng = Man and wife / Tony Parsons; Phan Quế 

Anh dịch. - H. : Lao động, 2020. - 468tr.; 21cm. - (Tủ sách: Văn học hiện đại) 

+ Môn loại: 823 / V460V 

- Phòng Mượn: MN 12046-12047 

840. VĂN HỌC PHÁP: 

176/. BECKETT, SAMUEL. Trong khi chờ đợi Godot / Samuel Beckett; Siu Phạm 

dịch. - H. : Văn học, 2020. - 161tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Pháp: En attendant Godot 

+ Môn loại: 842 / TR431KH 

- Phòng Mượn: MN 12061-12062 
 

177/. PERRIN, VALÉRIE. Hoa vẫn nở mỗi ngày : Tiểu thuyết / Valérie Perrin; 

Nguyễn Thị Tươi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 530tr.; 24cm 

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Changer l'eau des fleurs 

+ Môn loại: 843 / H401V 

- Phòng Mượn: MN 12083 
 

178/. THILLIEZ, FRANCK. Hội chứng E / Franck Thilliez; Nguyễn Thị Tươi dịch. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 482tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Pháp: Le syndrome E 

+ Môn loại: 843 / H452CH 

- Phòng Mượn: MN 12080 

 

869. VĂN HỌC BỒ ĐÀO NHA: 

179/. MAURO DE VASCONCELOS, JOSÉ. Cây cam ngọt của tôi : Chuyện kể về 

cậu bé trên hành trình khám phá nỗi đau và tình yêu thương / José Mauro de Vasconcelos; 

Nguyễn Bích Lan, Tô Yến Ly dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 241tr.; 21cm 

+ Môn loại: 869 / C126C 

- Phòng Mượn: MN 12048 

891.8. VĂN HỌC XLAVƠ: 

180/. TOKARCZUK, OLGA. Bieguni, những người không ngừng chuyển động / 

Olga Tokarczuk; Nguyễn Văn Thái dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 499tr.; 24cm 

+ Môn loại: 891.8 / B303NH 

- Phòng Đọc: DL 19461 

- Phòng Mượn: MN 12071 
 

181/. SOUKUPOVÁ, PETRA. Điều tốt nhất cho tất cả = Nejlepsipro Vsechny : Tiểu 

thuyết / Petra Soukupová; Hau Phamová dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 435tr.; 

24cm 

+ Môn loại: 891.8 / Đ309T 

- Phòng Mượn: MN 12078-12079 
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182/. HASEK, JAROSLAV. Vận mệnh người lính tốt Scejk trong đại chiến thế giới/ 

Jaroslav Hasek; Bình Slavická dịch; Minh hoạ: Josef Lada. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. 

24cm 

T.1-2 : 635tr.  

+ Môn loại: 891.8 / V121M 

- Phòng Mượn: MN 12074 

895. 922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 
183/. TRẦN VÀNG SAO. Bài thơ của một người yêu nước mình / Trần Vàng sao. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 205tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Đính 

+ Môn loại: 895.922134 / B103TH 

- Phòng Mượn: MV 23123-23124 
 

184/. SƠN NAM. Bà Chúa Hòn : Tiểu thuyết / Sơn Nam. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 406tr. : Tranh vẽ; 20cm 

Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài) 

+ Môn loại: 895.922334 / B100CH 

- Phòng Đọc: DV 59517 

- Phòng Mượn: MV 23078-23079 
 

185/. PHAN KHÁNH. Khu tập thể bờ sông / Phan Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 23cm 

T.1. - 349tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / KH500T 

- Phòng Mượn: MV 23128-23129 
 

186/. HOÀNG CÔNG DANH. Cõng nhau trong một cõi người : Tập truyện ngắn / 

Hoàng Công Danh. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 249tr.; 

20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C431NH 

- Phòng Mượn: MV 23150-23151 
 

187/. HUY HẢI. Đã biết sẽ có ngày hôm qua : Tập truyện ngắn / Huy Hải. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2020. - 210tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ100B 

- Phòng Mượn: MV 23083-23084 
 

188/. TIỂU CHÂU. Đáp án của thanh xuân : Tản văn và truyện ngắn / Tiểu Châu. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 195tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ109A 

- Phòng Mượn: MV 23085-23086 

 

189/. HOÀNG TIẾN. Hồn thiêng sông núi : Tiểu thuyết lịch sử / Hoàng Tiến. - In 

lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2020. - 387tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / H454TH 
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- Phòng Đọc: DV 59516 

- Phòng Mượn: MV 23070-23071 
 

190/. TRẦN THUỲ MAI. Người bán linh hồn = The soul - selling guy : Truyện 

ngắn song ngữ / Trần Thuỳ Mai. - H. : Phụ nữ, 2019. - 432tr.; 21cm. - (Vietnamese 

Contemporary Literature) 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558B 

- Phòng Mượn: MV 23072-23073 
 

191/. TRANG "CHO". Số "nhọ" không đọ được lạc quan / Trang "Cho". - H. : Thanh 

niên, 2020. - 201tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thuỳ Trang 

+ Môn loại: 895.92234 / S450NH 

- Phòng Mượn: MV 23091-23092 
 

192/. NGUYỄN DƯƠNG QUỲNH. Thiên cầu ma thuật / Nguyễn Dương Quỳnh. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 339tr.; 21cm 

T.1 : Người thầy bí ẩn. - 340tr. 

+ Môn loại: 895.92234 / TH305C 

- Phòng Mượn: MV 23115-23116 
 

193/. LÝ QUÍ TRUNG. Bầu trời không chỉ có màu xanh : Tự truyện / Lý Quí Trung. 

Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 181tr.; 21cm 

Tóm tắt: Viết về những sự kiện và cảm xúc xung quanh những trải nghiệm không 

phải lúc nào cũng dễ chịu trên con đường lập nghiệp của chính tác giả khi quyết định kinh 

doanh Phở 24. Cũng qua những câu chuyện bạn đọc sẽ rút ra được những bài học chính 

mình trên con đường lập nghiệp. 

+ Môn loại: 895.922803 / B125TR 

- Phòng Mượn: MV 23087-23088 

 

194/. VƯƠNG HỒNG SỂN. Hơn nửa đời hư : Hồi ký / Vương Hồng Sển. - In lần 

thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 945tr.; 20cm 

Tóm tắt: Ghi lại những thăng trầm của học giả, nhà cổ ngoạn Vương Hồng Sển 

cũng như những biến chuyển thời cuộc của đất nước, từ thuở bị thực dân Pháp đô hộ, đến 

khi giành được độc lập, rồi trải qua thời kỳ chống Mỹ, thống nhất hai miền Nam - Bắc. 

+ Môn loại: 895.92283403 / H464N 

- Phòng Đọc: DV 59518 

- Phòng Mượn: MV 23080 
 

195/. DI LI. Cô đơn trên Everest : Du ký / Di Li. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020.  

322tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / C450Đ 

- Phòng Mượn: MV 23074-23075 
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196/. DƯƠNG ÚT. Miền Tây dung dị / Dương Út. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 231tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / M305T 

- Phòng Đọc: DV 59519 

- Phòng Mượn: MV 23117-23118 
 

197/. KIM EM. Ăn để nhớ : Tản văn / Kim Em. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2020. - 244tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / Ă115Đ 

- Phòng Mượn: MV 23089-23090 
 

198/. ĐỖ HỒNG NGỌC. Để làm gì : Tạp bút / Đỗ Hồng Ngọc. - Tái bản lần thứ 1. 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 410tr.; 17x17cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / Đ250L 

- Phòng Đọc: DN 3282 

- Phòng Mượn: MV 23144-23145 

 

199/. KIM CHI. Điệu buồn phương Nam : Tản văn / Kim Chi. - Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 252tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / Đ309B 

- Phòng Mượn: MV 23119-23120 
 

200/. TRỌNG HUY. Góc phần tư : Nỗi buồn nuôi ta khôn lớn / Trọng Huy. - H. : 

Thanh niên, 2020. - 231tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / G419PH 

- Phòng Mượn: MV 23095-23096 
 

201/. LÊ NGUYỄN NHẬT LINH. Giá ngày tháng ấy có người hiểu tôi... : Tản văn/ 

Lê Nguyễn Nhật Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 221tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / GI-100NG 

- Phòng Mượn: MV 23101-23102 
 

202/. ĐỖ PHẤN. Hà Nội - Chút bụi trên vai người : Tản văn / Đỗ Phấn. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 240tr.; 20cm. - (Hà Nội trong mắt một người) 

+ Môn loại: 895.9228408 / H100N 

- Phòng Mượn: MV 23103-23104 
 

203/. VÂN NGUYỄN. Hãy yêu khi mọi điều còn chưa cũ / Vân Nguyễn. - H. : Thế 

giới, 2020. - 185tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / H112Y 

- Phòng Mượn: MV 23093-23094 

 

204/. HOÀNG KHÁNH DUY. Ngược chiều thiên di : Cho quê hương tuổi thơ - cội 

nguồn của sự sống / Hoàng Khánh Duy. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020. - 150tr.; 20cm 
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+ Môn loại: 895.9228408 / NG557CH 

- Phòng Mượn: MV 23030-23031 
 

205/. DONA ĐỖ NGỌC. Những chuyến xe đàn bà : Tạp văn / Dona Đỗ Ngọc. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 201tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / NH556C 

- Phòng Mượn: MV 23148-23149 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 
206/. KHANNA, PARAG. Tương lai thuộc về châu Á = The future is Asian : 

Thương mại, xung đột & văn hoá trong thế kỷ 21 / Parag Khanna; Mai Chí Trung dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 515tr.; 23cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu đa lĩnh vực về châu Á trong mối quan hệ với thế giới, về lịch 

sử, kinh tế, năng lượng, môi trường, về di dân, quan hệ quốc tế, về các mô hình kỹ trị của 

châu Á, tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của khu vực châu Á. 

+ Môn loại: 950.4 / T561L 

- Phòng Đọc: DL 19432 

- Phòng Mượn: MG 10604 
 

207/. HỒ ANH THÁI. Namaskar! Xin chào Ấn Độ / Hồ Anh Thái. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 422tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phác hoạ đất nước Ấn Độ khái quát từ chiều dài lịch sử đến bề rộng, chiều 

sâu về văn hoá, tôn giáo. Tác giả viết miêu tả các miền văn hoá Ấn Độ; về tính cách Ấn, 

biên khảo về phong tục, tập quán và đời sống muôn mặt; đề cập tôn giáo, lịch sử... xâu 

chuỗi những nét đa dạng của văn hoá Ấn, giải mã cái bí ẩn khôn cùng của nền văn hoá 

Ấn Độ. 

+ Môn loại: 954 / N104X 

- Phòng Đọc: DV 59457 

- Phòng Mượn: MG 10554-10555 
 

208/. LÊ MINH QUỐC. Các vị nữ danh nhân Việt Nam / Lê Minh Quốc. - In lần 

thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 278tr. : Ảnh, tranh vẽ; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các vị nữ danh nhân Việt Nam trong lịch sử đất nước như: Hai 

Bà Trưng, Lê Chân, Bà Triệu, Ỷ Lan, Nguyễn Thị Duệ, Đoàn Thị Điểm, Bùi Thị xuân, 

Hồ Xuân Hương, Từ Dũ, Bà Huyện Thanh Quan... 

+ Môn loại: 959.7009 / C101V 

- Phòng Đọc: DL 19346 

- Phòng Mượn: MG 10588-10589 
 

209/. VŨ KỲ. Bác Hồ viết di chúc : Hồi ký / Vũ Kỳ; Thế Kỷ ghi. - In lần thứ 4. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 130tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Ghi lại giai đoạn Bác Hồ viết di chúc (1965 - 1969) và bút tích di chúc, 

nguyên văn các bản viết di chúc, các tài liệu tuyệt mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Phòng Đọc: DV 59334 

- Phòng Mượn: MG 10567-10568 
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210/. NGUYỄN ĐẮC XUÂN. Bác Hồ thời niên thiếu ở Huế / Nguyễn Đắc Xuân. - 

In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 87tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Tái hiện lại cuộc đời của Bác trong những năm ở Huế - lúc Bác còn là cậu 

học sinh Nguyễn Sinh Cung xuất thân trong một gia đình nhà Nho nghèo yêu nước. Hoàn 

cảnh xã hội và sự hun đúc của gia đình đã tạo cho Bác sớm có sự khác thường về trí thông 

minh và lòng yêu nước - dấu hiệu đầu tiên của nhà cách mạng, nhà văn hoá lớn Hồ Chí 

Minh sau này. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Phòng Đọc: DV 59332 

- Phòng Mượn: MG 10571-10572 
 

211/. TRẦN VĂN GIANG. Bác Hồ kể chuyện Tây du ký / Trần Văn Giang. - In lần 

thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 97tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của Chuẩn Đô đốc Trần Văn Giang - nguyên Chính 

uỷ Quân chủng Hải quân về những kỷ niệm sâu sắc trong những năm tháng được làm 

việc cùng Bác Hồ. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Phòng Đọc: DV 59333 

- Phòng Mượn: MG 10569-10570 
 

212/. Hỏi & đáp về cuộc đời & sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh : Bảo tàng Hồ 

Chí Minh. Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. - In lần thứ 12. Tái bản lần thứ 10 có bổ sung. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 183tr. : Ảnh; 20cm. - (Di sản Hồ chí Minh. Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, với nội dung súc tích, dễ hiểu, là một tài liệu hữu ích trong các cuộc thi tìm 

hiểu về Bác Hồ. 

+ Môn loại: 959.704092 / H428V 

- Phòng Đọc: DV 59460 

- Phòng Mượn: MG 10561-10562 
 

213/. SONG PHIL KYUNG. Tại sao là Hồ Chí Minh? / Song Phil Kyung; Bùi Đình 

Thắng dịch; Đoàn Thị Minh Phương hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. 

363tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về lịch sử Việt Nam, những địa danh gắn liền với những sự kiện 

lịch sử đặc biệt của Việt Nam; Về quê hương, gia thế, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng vĩ 

đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải 

phóng dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704092 / T103S 

- Phòng Mượn: MG 10573-10574 
 

214/. TRẦN VĂN GIÀU. Vĩ đại một con người / Trần Văn Giàu. - In lần thứ 5. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 130tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 
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Tóm tắt: Giới thiệu một số bài viết của tác giả nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, 

tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những cống hiến vô cùng to lớn của Người đối 

với dân tộc Việt Nam và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. 

+ Môn loại: 959.704092 / V300Đ 

- Phòng Đọc: DV 59336 

- Phòng Mượn: MG 10563-10564 
 

215/. T. LAN. Vừa đi đường vừa kể chuyện / T. Lan. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 101tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Giới thiệu những mẩu chuyện về đời hoạt động cách mạng của Bác do 

chính Bác kể lại trên đường Bác ra mặt trận trong Chiến dịch Biên giới năm 1950. 

+ Môn loại: 959.704092 / V551Đ 

- Phòng Đọc: DV 59335 

- Phòng Mượn: MG 10565-10566 
 

216/. VŨ ĐÌNH HOÈ. Gương mặt những người cùng thế hệ / Vũ Đình Hoè. - In lần 

thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 329 : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Phác hoạ chân dung "Thế hệ vàng" Việt Nam như: Nguyễn Văn Tố, bác 

sĩ Nguyễn Văn Luyện, Nguyễn Công Mỹ, Vũ Bội Liêu, Hoàng minh Giám... 

+ Môn loại: 959.704092 / G561M 

- Phòng Đọc: DV 59459 

- Phòng Mượn: MG 10559-10560 
 


